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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí 

Minh, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức 

năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức 

cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; biết khai thác thông tin liên quan đến 

việc tổ chức việc học tập, cuộc sống của sinh viên và các thông tin khác. 

Và bạn sẽ tự hỏi: Tôi sẽ lấy những thông tin đó ở đâu và bằng cách nào? 

 Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay là một cách trả lời cho băn khoăn đó của bạn. Sổ tay có 

những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất với việc học tập và rèn luyện của sinh 

viên ở Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng với sổ tay, sinh viên mới nhập học cần biết cách khai thác các kênh thông tin 

sau: 

- Website của Trường:  http://www.hcmcc.edu.vn 

- Trang thông tin đào tạo:  http://www.phongdaotao.hcmcc.edu.vn 

- Cổng thông tin đào tạo: http://www.daotao.hcmcc.edu.vn 

- Email của phòng đào tạo: daotao@hcc2.edu.vn 

- Email của phòng Tuyển sinh - Công tác SVHS: congtacsvhs@hcc2.edu.vn 

Sử dụng sổ tay như thế nào? 

 Thứ nhất: Hãy coi cuốn sổ này là người bạn đồng hành của bạn trong những năm học 

tập tại Trường và khi đã coi nhau là tri kỷ thì hãy thường xuyên cùng đối thoại để hiểu nhau 

hơn. 

Thứ hai: Hãy chỉ đọc nội dung sổ tay khi mà bạn có tâm trạng thoải mái nhất và bạn 

đã xác định được rõ ràng bạn cần gì từ tài liệu này. 

Thứ ba: Hãy viết lại sổ tay theo cách của bạn. Ghi lại những suy nghĩ của bạn, những 

phát hiện hay những băn khoăn và cả những chỗ bạn thấy khó hiểu, bực mình. 

Thứ tư: Hãy chia sẽ những suy nghĩ của bạn khi đọc sổ tay này với bạn bè, cố vấn học 

tập. Hãy gửi những đề xuất của bạn tới Email của cố vấn học tập, phòng Đào tạo, phòng 

Tuyển sinh – Công tác sinh viên học sinh. Đó là một việc làm rất hữu ích. 

Thứ năm: Hãy ghi lại những cơ hội bạn được thực hành những điều đã ghi trong sổ tay 

và kiểm chứng giữa nhận thức của bạn và kết quả thực tế. 

Thứ sáu: Hãy luôn nhớ, đi cùng với những quy định có trong sổ tay là những hướng 

dẫn và mẫu biểu song chúng lại không thể đưa hết vào sổ tay được. Những tài liệu này có trên 

website của phòng Đào tạo và website của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

http://www.hcmcc.edu.vn/
http://www.phongdaotao.hcmcc.edu.vn/
http://www.daotao.hcmcc.edu.vn/
mailto:daotao@hcc2.edu.vn
mailto:congtacsvhs@hcc2.edu.vn
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Thứ bảy: Hãy nhớ rằng, đào tạo tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến, dựa trên nền 

tảng là sự chủ động tối đa của sinh viên. Vì thế, việc tìm đọc các tài liệu viết về đào tạo theo 

tín chỉ là một lựa chọn cần thiết để giúp bạn hiểu rõ hơn những gì có trong sổ tay này. 

Hãy bắt đầu làm chủ việc học của bạn bằng việc sử dụng một cách chủ động và thông 

minh cuốn sổ tay này. 

 

Chúc bạn thành công! 

 

Rất mong nhận được ý kiến góp ý cho nội dung của sổ tay! 

Xin gửi về địa chỉ: phongdaotao.cx2@gmail.com, daotao@hcc2.edu.vn 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập được đổi tên 

từ Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, tiền thân là Trường Trung cấp Xây dựng số 7 được thành 

lập năm 1976. 

 Trải qua 40 năm, xây dựng và phát triển, Trường trở thành trung tâm trọng điểm đào 

tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ ngành Xây dựng và một số ngành liên quan; Trường có 

vị trí hàng đầu của cả nước về đào tạo kỹ thuật xây dựng hệ cao đẳng, trung cấp và công nhân 

kỹ thuật. 

 Bằng nhiều hình thức đào tạo như: Chính quy dài hạn tập trung, tại chức, bồi dưỡng 

dài hạn, ngắn hạn. Trường đã cung cấp nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ cho nhiều 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. 

 Tính từ năm 1976 đến nay, Trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ quản lý, kỹ thuật 

nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật. Nhiều cựu sinh viên của Trường đang giữ các chức vụ lãnh 

đạo ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và các Công ty liên doanh với nước 

ngoài. 

 Trong nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã 

hoàn thành nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường với hàng nghìn lượt cán bộ, giảng 

viên tham gia. Hàng năm, Trường triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ hàng trăm lượt công 

nhân kỹ thuật. 

 Với những thành tích nổi bật đạt được, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí 

Minh vinh dự được Nhà nước trao tặng các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, 

hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân của Trường được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

 Tập thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc, với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả 

của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Bộ xây dựng, với hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, 

hiệu quả của đội ngũ, cùng với truyền thống vẻ vang của mình. Trường Cao đẳng Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình trong giai đoạn 

phát triển mới. 

 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước. Hiện 

nay, ngoài các chương trình đào tạo chính quy truyền thống cung cấp cho xã hội, Nhà trường 

còn liên kết một số trường đại học có uy tín đào tạo liên thông bậc đại học. 

 Ngoài ra, Trường còn hợp tác đào tạo công nghệ xây dựng Nhật Bản do chính người 

Nhật Bản giảng dạy và đưa đi làm việc tại Nhật Bản. Hợp tác đào tạo với các Công ty trong 

lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nước. 

 Năm 2015, Trường được vinh dự là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong cả nước được tổ 

chức, đánh giá, cấp chứng chỉ nghề Quốc gia về lĩnh vực xây dựng. 
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ĐẢNG ỦY TRƯỜNG HỘI ĐỘNG TRƯỜNG 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 

 

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khuôn viên của Trường 

-  Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số 190, đường Võ Văn 

Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3896 2938; Email: ptchc.cdxd2@gmail.com 

- Cơ sở khác: Trung tâm Đào tạo thực hành và Ứng dụng công nghệ xây dựng Trường Cao 

đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số 2, đường số 11, phường Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Email: khoanghe.xd2@gmail.com 

- Ký túc xá: số 228, đường số 6, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3897 3897; Email: ktx@hcc2.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

2. Phòng Đào tạo 

3. Phòng Tài chính – Kế toán 

4. Phòng Tuyển sinh – CT HSSV 

5. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và 

Đảm bảo chất lượng 

6. Phòng Quản trị 

7. Trung tâm Thông tin – Thư viện 

8. Văn phòng Đoàn TNCS HCM 

9. Ban quản lý ký túc xá 

CÁC 

CƠ 

SỞ 

ĐÀO 

TẠO 

HỘI ĐỒNG 

KHOA HỌC 

VÀ ĐÀO TẠO 

BAN GIÁM HIỆU CÁC ĐOÀN THỂ 

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

1. Khoa Khoa học cơ bản 

2. Khoa Xây dựng 

3. Khoa Kinh tế - Quản lý xây dựng 

4. Khoa Kiến trúc 

5. Bộ môn Vật liệu xây dựng 

8.Trung tâm Đào tạo thực hành và Ứng 

dụng công nghệ xây dựng 

9.Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

10.TT Đào tạo ngành nước Miền Nam 

11.TT Tư vấn hướng nghiệp ĐT&DV 

 

mailto:khoanghe.xd2@gmail.com
mailto:ktx@hcc2.edu.vn
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CÁC ĐỊA CHỈ SINH VIÊN CẦN BIẾT 

 

TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Phòng chức năng và bộ phận phục vụ 

1 Phòng Đào tạo Tầng 1 – nhà A (028) 3896 0607 

2 
Phòng Tuyển sinh - Công tác học sinh 

sinh viên 
Tầng 1 – nhà A (028) 3722 0112 

3 Phòng Tài chính- Kế toán Tầng 1 – nhà A (028) 3896 6745 

4 
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và 

Đảm bảo chất lượng 
Tầng 1 – nhà A (028) 3722 5650 

5 Phòng Tổ chức - Hành chính Tầng 2 – nhà A (028) 3896 2938 

6 Khoa Xây dựng Tầng 3 – nhà A (028) 3722 5201 

7 Khoa Kiến trúc Tầng 3 – nhà A (028) 3722 0092 

8 Khoa Kinh tế - Quản lý xây dựng Tầng 3 – nhà A (028) 3722 5202 

9 Khoa Khoa học Cơ bản Tầng 4 – nhà A (028) 3722 5204 

10 Bộ môn Vật liệu xây dựng Tầng 4 – nhà A (028) 3722 3038 

11 Trung tâm Ngoại ngữ tin học Dãy nhà D (028) 3722 0830 

12 
Trung tâm Đào tạo thực hành và Ứng 

dụng công nghệ xây dựng 
Tầng 2 – nhà A  

13 Trung tâm ĐT ngành nước miền Nam Tầng 4 – nhà A (028) 3722 8077 

14 Trung tâm TV hướng nghiệp ĐT&DV Tầng 3 – nhà A (028) 3722 4215 

Văn phòng, Ban, Thư viện 

15 Văn phòng Đoàn TNCSHCM Tầng 2 – nhà A (028) 3722 5203 

16 Ban quản lý ký túc xá 228 – Đường số 6 (028) 3897 3897 

17 Thư viện Tầng 1 – nhà B (028) 3722 5218 

Địa chỉ khác 

18 Cấp cứu  115 

18 Báo cháy  114 

20 Cảnh sát phản ứng nhanh  113 

21    

22    

23    
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TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Dành cho sinh viên 

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    
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LỊCH TIẾP SINH VIÊN 

 

1. Phòng Đào tạo 

Buổi sáng:   Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h00 đến 11h30) 

Buổi chiều:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (13h00 đến 16h30) 

2. Phòng Tuyển sinh – Công tác sinh viên học sinh 

Buổi sáng:   Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h00 đến 11h30) 

Buổi chiều:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (13h00 đến 16h30) 

3. Lưu ý trước khi đến phòng chức năng theo lịch tiếp sinh viên 

a) Xác định rõ ràng vấn đề cần giải quyết 

b) Đọc kỹ các quy định có liên quan 

c) Xem các mục hỏi – đáp trên diễn đàn 

d) Tham khảo ý kiến cố vấn học tập 

e) Gửi thư điện tử để hỏi (nếu không phải là việc cấp bách) 

f) Đến theo đúng lịch tiếp sinh viên, ghi đầy đủ vào các mẫu biểu liên quan đến công 

việc sinh viên cần giải quyết. 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG 

CHO SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC 

 

1. Sinh hoạt công dân đầu khóa học 

(Phòng Tuyển sinh – Công tác sinh viên học sinh tổ chức) 

2. Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập tuần đầu khóa học 

(Cố vấn học tập tổ chức) 

3. Giới thiệu về Nhà trường, các nguồn thông tin và cách khai thác 

(Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường tổ chức) 

4. Các nội dung cơ bản về đào tạo cao đẳng theo tín chỉ 

(Phòng Đào tạo tổ chức) 

Thời gian thực hiện: 

+ Từ ngày nhập học đến hết tháng 11 

Tiêu điểm học kỳ đầu tiên: 

   + Chương trình định hướng 

   + Đăng ký học phần học kỳ II 
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QUY CHẾ HỌC VỤ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Trích từ Quyết định số: 704/QĐ-CĐXD ngày 07 tháng 9 năm 2022  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định những vấn đề về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét 

và công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng hệ chính quy áp dụng cho sinh 

viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần 

 1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện như sau: trình độ 

đào tạo trung cấp, trình độ đào tạo cao đẳng; mục tiêu đào tạo; thời gian đào tạo; khối lượng 

kiến thức toàn khóa; đối tượng tuyển sinh; quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp; thang 

điểm; nội dung chương trình và dự kiến kế hoạch giảng dạy các học phần; 

 Chương trình được cấu tạo từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại 

cương và giáo dục chuyên nghiệp. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm khối kiến thức 

cơ bản chung cho nhóm ngành, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, khối kiến thức bổ trợ, 

thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp hoặc học tích lũy các học phần chuyên môn thay 

thế khóa luận tốt nghiệp. 

 2. Đề cương chi tiết của từng học phần thể hiện như sau: thông tin chung về học phần 

bao gồm tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, học phần tiên quyết, các yêu cầu khác đối với 

học phần, phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động; mục tiêu học phần; tóm tắt nội dung học 

phần; nội dung chi tiết học phần; học liệu; hình thức tổ chức dạy học; chính sách đối với học 

phần và các yêu cầu của giảng viên; phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học 

tập học phần. 

 3. Khối lượng và nội dung kiến thức quy định cho các chương trình đào tạo. 

 - Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy do Hiệu trưởng quyết định ban 

hành theo đề cương chi tiết từng học phần của từng ngành học với thời gian đào tạo là 2.5 

năm (đối với học sinh THPT). 

 - Chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng là 1.5 năm đối với người học có 

bằng tốt nghiệp trung cấp cùng nhóm ngành đào tạo. 

 - Chương trình đào tạo trình độ trung cấp từ 1.5 đến 2 năm đối với người học có bằng 

tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên tùy theo ngành, nghề đào tạo. 

 - Số tín chỉ tối thiểu quy định không kể khối lượng kiến thức Giáo dục Quốc phòng và 

Giáo dục thể chất cho chương trình đào tạo là 70 tín chỉ. 

 4. Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo về đề cương chi tiết học phần 

của các ngành học. 
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 Điều 3. Học phần và Tín chỉ 

 1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích 

lũy trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được 

bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải 

gắn với một mức trình độ theo năm học được thiết kế như một phần của môn học hoặc dưới 

dạng tổ hợp từ nhiều môn học. 

 Mỗi học phần được ký hiệu bằng một mã riêng, gọi là mã học phần. Mã học phần gồm 

08 ký tự, được cấu tạo theo quy ước sau: 

 Mã học phần = Mã bậc + Mã môn học + Số thứ tự học phần (lấy 3 chữ số) 

Trong đó: 

 - Mã bậc: diễn tả trình độ cao đẳng có mã là 2, trung cấp có mã là 3. 

 - Mã bộ môn: mỗi bộ môn có một mã bộ môn và trực thuộc một khoa nhất định (nếu bộ 

môn không trực thuộc khoa thì xem bộ môn đó tương đương khoa) được quy ước: Mã bộ 

môn + Số thứ tự bộ môn (lấy hai chữ số - nếu bộ môn không trực thuộc khoa thì hai chữ số 

này chính là 00).  

 Ví dụ 1: Bộ môn Kinh tế có mã là 36 và thuộc khoa Kinh tế - Quản lý Xây dựng nên có 

số thứ tự là 03 và có mã 3603.  

 Ví dụ 2: Học phần Luật kinh tế là một trong những học phần được sử dụng để đào tạo 

trình độ cao đẳng (có mã bậc học là 2) do khoa Kinh tế - Quản lý Xây dựng (có mã khoa là 

3603) quản lý và có số thứ tự học phần là 7 theo khối kiến thức nên có mã học phần là 

23603007. 

 Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. 

 a).  Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của 

mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy. 

 b). Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, 

nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của Trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình. 

 3. Tín chỉ là đơn vị chuẩn dùng để lượng hóa khối lượng học tập của sinh viên. Một 

tín chỉ được quy định bằng số giờ tín chỉ theo các hình thức tổ chức như Bảng 1. 

Bảng 1: Quy định số giờ cho 1 tín chỉ của các loại hình tổ chức dạy – học. 

Stt Hình thức tổ chức dạy – học Số tiết cho một tín chỉ 

1 Lý thuyết 15 tiết 

2 
Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập lớn hoặc đồ 

án môn học 
30 tiết 

3 Thực tập tại cơ sở, khóa luận tốt nghiệp 45 tiết 
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 Đối với các học phần lý thuyết, thực hành và thí nghiệm để tiếp thu và hoàn thành 

được một tín chỉ, sinh viên phải cần thêm ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân (ngoài giờ trên lớp). 

 4. Một giờ tín chỉ (1 tiết học) được tính bằng 45 phút. 

 Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy 

 Thời gian hoạt động giảng dạy của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí 

Minh bắt đầu từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 30 hằng ngày, mỗi ngày có 14 tiết học, bao gồm cả 

ngày thứ 7 và chủ nhật. 

 Điều 5. Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ / năm học / khóa 

học và điểm trung bình chung tích lũy  

 1. Điểm môn học 

 a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm 

thi kết thúc môn học có trọng số 0,6; 

 b) Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường 

xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó, điểm kiểm tra thường 

xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; 

 c) Điểm môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên theo 

phương thức tín chỉ. 

 2. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích 

lũy 

 a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung 

bình chung tích lũy:  

 

1

1

n

i i
i

n

i

i

A

n

a n
=

=

=



   

Trong đó: 

 + A: điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học hoặc điểm trung bình chung 

tích lũy; 

 + i là số thứ tự môn học; 

 + ailà điểm của môn học thứ i; 

 + nilà số tín chỉ của môn học thứ i; 

 + n là tổng số môn học trong học kỳ/ năm học/ khóa học hoặc số môn học đã tích lũy. 

 b) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các môn học mà sinh viên đã 

tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học 

kỳ. 

 c) Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học, điểm trung bình chung tích lũy 

bao gồm cả điểm môn học được bảo lưu, miễn trừ không bao gồm điểm môn học điều kiện. 

 d) Trường hợp sinh viên được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối lượng học tập 

của môn học đó trong thời gian được tạm hoãn. 



 
 

11 
 

 3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học 

bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi 

kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo 

kết quả lần thi kết thúc môn học có điểm cao nhất. 

 4. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều 

kiện; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm 

học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để 

xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và 

được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. 

 Điều 6. Đánh giá kết quả học tập 

 Sau từng học kỳ sinh viên được đánh giá kết quả học tập theo các tiêu chí như sau: 

 1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là 

khối lượng học tập đăng ký). 

 2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình đã nhân theo số tín chỉ tương ứng 

của từng học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó. 

 3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học 

phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D tính từ đầu khóa học. 

 4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần được đánh giá 

bằng các điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D (được quy đổi từ thang điểm 10 để sử dụng 

trong công tác học vụ liên quan đến sinh viên – xem cách quy đổi tại Điều 14 của Quy chế 

này) mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào 

lúc kết thúc mỗi học kỳ. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

 Điều 7. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

 1. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo theo khóa 

học, năm học và học kỳ. 

 a) Khóa học là thời gian quy định để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể của 

một ngành nhất định; khóa học được quy định như sau: 

 - Đào tạo trình độ cao đẳng thời gian 2.5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông. 

 - Đào tạo trình độ cao đẳng liên thông 1.5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung 

cấp cùng ngành. 

 - Đào tạo trình độ trung cấp từ 1.5 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở trở lên. 

 b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có 15 tuần thực học và 3 tuần 

thi. Ngoài hai học kỳ chính, Trường có thể tổ chức thêm một học kỳ phụ trong thời gian hè 

có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Học kỳ phụ được tổ chức cho sinh viên học các môn 
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học chậm tiến độ ở học kỳ chính hoặc học lại các môn học chưa đạt hoặc để cải thiện điểm 

hoặc học vượt các môn học có ở các học kỳ sau nếu trong học kỳ phụ có lớp. 

 2. Khối lượng và nội dung kiến thức quy định cho từng năm học, từng học kỳ. 

 Số học phần bố trí trong từng học kỳ, từng năm học được quy định trong chương trình 

đào tạo. Hằng năm từ tháng 6, Nhà trường ban hành Kế hoạch đào tạo năm học, bao gồm khối 

lượng và nội dung kiến thức quy định cho từng học kỳ của năm học. 

 3. Thời gian tối đa và tối thiểu hoàn thành chương trình bao gồm: Thời gian thiết kế 

cho chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 4 học kỳ chính cho các khóa 

đào tạo tối đa 2.5 năm. Thời gian rút ngắn để hoàn thành chương trình được phép tối đa 2 

học kỳ. 

 Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình. 

 Điều 8. Đăng ký nhập học 

 1. Khi đăng ký nhập học sinh viên phải nộp các giấy tờ theo quy định hiện hành. Tất 

cả giấy tờ khi sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân và được quản 

lý tại phòng Tuyển sinh – Công tác Sinh viên học sinh. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải 

được hoàn thành trong thời hạn theo quy định hiện hành. 

 2. Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận người 

đến học là sinh viên chính thức của Trường và cấp cho sinh viên: 

 a) Thẻ sinh viên; 

 b) Thời khóa biểu Học kỳ I Năm thứ nhất; 

 c) Chương trình đào tạo của khóa học, ngành học; 

 d) Sổ tay sinh viên có các thông tin: 

 - Các quy trình cơ bản trong việc tổ chức đào tạo; Biểu đồ kế hoạch học tập, kế hoạch 

giảng dạy; mở lớp và đăng ký học phần theo từng đợt trong mỗi học kỳ của cả năm học; 

 - Các thông tin hướng dẫn cần thiết khác để sinh viên sắp xếp kế hoạch học tập; 

 3. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo. 

 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo ngành đào tạo, 

những thí sinh trúng tuyển được Trường sắp xếp vào học các chương trình đào tạo của các 

ngành như đã đăng ký. 

 Điều 9. Tổ chức lớp học 

 1. Lớp học của sinh viên được tổ chức theo 2 loại hình như sau: 

 a) Lớp hành chính theo khóa – ngành tuyển sinh: Lớp học được tổ chức theo khóa 

tuyển sinh của ngành học để duy trì các hoạt động đoàn thể, tập thể theo Khoa quản lý sinh 

viên. 

 b) Lớp học phần: Được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học 

tập của sinh viên của từng học kỳ. 

 2. Điều kiện mở lớp học phần như sau: 

 - Tối thiểu là 10 sinh viên đối với học phần thực hành, 15 sinh viên đối với học phần 

lý thuyết và tối đa tùy theo từng học phần và khả năng đáp ứng chỗ ngồi của phòng học. 

 - Trong trường hợp số lượng sinh viên theo học 1 ngành nhỏ hơn 10 sinh viên đối với 

học phần thực hành, 15 sinh viên đối với học phần lý thuyết hoặc theo yêu cầu riêng đặc thù 
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của học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thì Hiệu trưởng xét duyệt tổ 

chức lớp học. 

 - Các học phần khóa luận tốt nghiệp được mở lớp không hạn chế vào mỗi học kỳ 

chính. 

 - Các học phần thực hành trên máy tính, thực tập ngoài Trường được mở theo khả 

năng sắp xếp đảm nhận của các phòng máy, các đơn vị chuyên môn và các cơ sở tiếp nhận 

sinh viên thực tập. 

 - Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ 

không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác có lớp, 

nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ. 

 Điều 10. Chuyển ngành đào tạo 

 1. Sinh viên được chuyển ngành, nghề đào tạo đang học sang học một ngành đào tạo 

khác của Trường. 

 2. Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định cho phép sinh viên chuyển ngành đào 

tạo, bảo đảm các yêu cầu sau: 

 a) Sinh viên có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo; 

 b) Ngành, nghề đào tạo dự kiến sẽ chuyển sang học phải có cùng hình thức tuyển sinh 

và các tiêu chí tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với tiêu chí tuyển sinh của ngành, nghề đào 

tạo đang học; 

 c) Sinh viên khi đã được chuyển đổi sang ngành, nghề đào tạo khác thì phải dừng học 

ngành, nghề trước khi chuyển đổi; 

 d) Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải hoàn thành trước khi bắt đầu học kỳ thứ 

hai đối với chương trình trình độ trung cấp, trước khi bắt đầu học kỳ thứ ba đối với chương 

trình trình độ cao đẳng; 

 đ) Không được chuyển ngành nghề đào tạo trong thời gian: tạm dừng chương trình 

đang học, điều chỉnh tiến độ học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

 3. Thời gian học tối đa để người học chuyển ngành đào tạo hoàn thành chương trình 

được quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế này và được tính từ khi bắt đầu nhập học 

ngành trước khi chuyển. 

 Điều 11. Đăng ký khối lượng học tập 

 1. Thông tin đào tạo dành cho sinh viên 

 a) Thông tin để chuẩn bị cho một học kỳ mới, sinh viên nhận Sổ tay sinh viên theo 

năm học, trong đó có các thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch học tập cá nhân. 

 Thông tin từng học kỳ   

 - Khi bắt đầu một học phần, sinh viên được giảng viên phụ trách giảng dạy học phần 

giới thiệu Đề cương học phần, được hướng dẫn mục đích yêu cầu về học phần, cách học, cách 
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kiểm tra – đánh giá học phần, danh sách các giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu liên quan 

phục vụ cho việc dạy – học. 

 - Sinh viên xem thời khóa biểu học tập trên Cổng thông tin điện tử (xem kết quả đăng 

ký học phần trong từng học kỳ); 

 2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, 

sinh viên phải đăng ký học các môn học dự định sẽ học trong học kỳ đó với nhà trường. Có 2 

hình thức đăng ký các môn học sẽ học trong mỗi học kỳ: đăng ký bình thường và đăng ký 

muộn. 

 a) Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm bắt đầu 

học kỳ theo kế hoạch, thông thường trước 02 hoặc 03 tuần; 

 b) Đăng ký muộn là hình thức đăng ký được thực hiện trong 02 tuần đầu của học kỳ 

chính hoặc trong tuần đầu của học kỳ phụ dành cho những sinh viên được nghỉ học tạm thời 

và những sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang môn học khác khi 

không có lớp (đăng ký điều chỉnh học phần); 

Quy trình đăng ký khối lượng học tập 

• Bước 1: Sinh viên đăng ký học phần qua mạng 

 - Thời gian đăng ký học phần qua mạng được chia thành 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 7 

ngày trong mỗi học kỳ. Cả đợt 1 và 2 đều có 7 ngày đăng ký. 

 - Sinh viên xem kế hoạch học tập hoặc lịch trình học dự kiến thông qua Khoa, Bộ 

môn, trên Website của Trường và Kế hoạch mở lớp học phần theo từng đợt trong từng học 

kỳ trên Cổng thông tin điện tử để tiến hành đăng ký học phần. 

 - Địa chỉ trang Web của Trường: http://www.hcmcc.edu.vn/ 

 - Địa chỉ Cổng thông tin đào tạo: http://www.daotao.hcmcc.edu.vn/ 

 - Mỗi sinh viên có một tài khoản và mật khẩu là mã số sinh viên trên Cổng thông tin 

điện tử (Sinh viên phải đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên). 

 - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu của mình (xem hướng 

dẫn đăng nhập và đăng ký học phần trên Cổng thông tin điện tử); 

 - Mỗi sinh viên có toàn quyền trên tài khoản của mình. 

 - Mỗi học phần được mở ra các nhóm lớp học phần có trong Thời khóa biểu dự kiến, 

sinh viên căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ của ngành học, chọn các học phần bắt buộc để 

đăng ký trước, các học phần chung và tự chọn đăng ký sau: 

 + Sinh viên chọn học phần và nhóm lớp học phần tương ứng để tiến hành đăng ký 

(sao cho phù hợp với thời gian, điều kiện học tập của mình); 

 + Sinh viên phải xác nhận đăng ký lớp học phần thành công bằng cách lưu kết quả 

đăng ký; 

http://www.hcmcc.edu.vn/
http://www.daotao.hcmcc.edu.vn/
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 + Thực hiện lại quá trình đăng ký đối với các học phần khác cho đến khi đủ số tín chỉ 

theo quy định và xây dựng được thời khóa biểu học tập (chú ý: Khi đăng ký lớp học phần sau 

không được trùng thời gian và tên học phần với lớp học phần đã đăng ký trước). 

 + Trường hợp nếu có các học phần sinh viên chưa đăng ký được theo Thời khóa biểu 

dự kiến vì lý do khách quan thì sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn đăng ký. 

 + Sau khi đăng ký xong, sinh viên in thời khóa biểu ra giấy để tiện theo dõi và chờ Cố 

vấn học tập xét duyệt các học phần (theo kế hoạch và điều kiện học tập của từng sinh viên). 

- Sinh viên cần phải tuân thủ các quy định như sau: 

 + Trước khi đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần rà soát lại kết quả học tập của 

mình, đối chiếu với chương trình đào tạo để xem trong các lĩnh vực kiến thức đã và cần tích 

lũy số tín chỉ như thế nào và từ đó xây dựng kế hoạch học tập cũng như học cải thiện, học lại 

và học vượt; 

 + Khi đăng ký sinh viên phải có Sổ tay sinh viên, tham khảo đầy đủ kế hoạch đào tạo 

năm học của ngành học và Thời khóa biểu dự kiến của các lớp học phần. Để đủ điều kiện xét 

cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ/ 01 học kỳ (xem 

ở mục 3 của Điều này. Để đảm bảo có đủ thời gian hoàn tất khối lượng học tập, một sinh viên 

không nên học quá nhiều tín chỉ (trên 21 tín chỉ / 01 học kỳ); 

 + Sinh viên có thể đăng ký học các học phần nằm trong kế hoạch đào tạo năm học của 

khóa ngành mình đang theo học và các học phần ngoài kế hoạch (là các học phần có trong 

chương trình đào tạo của ngành học nhưng không thuộc kế hoạch đào tạo năm học của khóa 

ngành). Thông thường sinh viên chọn đăng ký những học phần này nếu muốn học vượt, học 

lại và học cải thiện điểm; 

 + Sinh viên chỉ có thể thực hiện đăng ký qua mạng đối với các học phần thỏa mãn các 

điều kiện sau đây: Lớp học phần cho phép đăng ký qua mạng; Lớp học phần chưa hết hạn 

đăng ký; Số lượng sinh viên đăng ký chưa vượt quá tối đa cho phép của lớp học phần. 

• Bước 2: Duyệt Thời khóa biểu qua mạng 

 - Đối với các học phần tự chọn, Nhà trường sẽ duyệt mở lớp học phần nếu có đủ số 

lượng sinh viên đăng ký theo quy định; 

 - Sau khi sinh viên đăng ký xong, phải chờ Cố vấn học tập xét duyệt mở lớp trong thời 

gian 01 tuần sau thời gian hết hạn đăng ký (theo kế hoạch). Sinh viên căn cứ vào các lớp học 

phần đã được duyệt gọi là Thời khóa biểu tạm thời của sinh viên để đi học. Nếu có lớp học 

phần chưa được duyệt, trong thời gian điều chỉnh hoặc gia hạn trên mạng, sinh viên phải liên 

hệ phòng Đào tạo để đăng ký lại học phần đó hoặc chuyển sang đăng ký một lớp học phần 

khác. Thời khóa biểu tạm thời được áp dụng kể từ ngày bắt đầu học kỳ cho đến khi có thời 

khóa biểu chính thức; 

 - Sau thời gian xét duyệt mở lớp, sinh viên phải tự in Thời khóa biểu tạm thời ra giấy 

để tiện theo dõi. 

• Bước 3: Phát hành Thời khóa biểu chính thức 
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Quy trình xây dựng thời khóa biểu gồm 3 giai đoạn sau: 

 - Đầu tiên gọi là Thời khóa biểu dự kiến, được in trong Sổ tay sinh viên và được 

phòng Đào tạo đưa lên mạng để sinh viên đăng ký. 

 - Từ Thời khóa biểu dự kiến, sinh viên đăng ký và xếp Thời khóa biểu cho mình và 

được Cố vấn học tập xét duyệt, gọi là Thời khóa biểu tạm thời, sinh viên dùng Thời khóa 

biểu tạm thời để đi học. Trong thời gian 02 tuần đầu của học kỳ sẽ có những thay đổi về thời 

khóa biểu các lớp học phần, chẳng hạn như không đủ điều kiện mở lớp, không có phòng học 

hay có thể mở lớp học phần bổ sung. Vì vậy sinh viên cần phải theo dõi các thông báo tại 

phòng Đào tạo và trên Cổng thông tin điện tử để cập nhật các thông tin về Thời khóa biểu 

tạm thời này; 

 - Từ tuần lễ thứ ba của học kỳ chính, tuần lễ thứ hai của học kỳ phụ, phòng Đào tạo sẽ 

phát hành Thời khóa biểu chính thức. Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu chính thức qua 

Website và Cổng thông tin điện tử của Trường, sử dụng Thời khóa biểu này để nộp học phí 

và lưu vào hồ sơ theo dõi học tập của sinh viên. 

 - Sinh viên phải nộp học phí tương ứng với những học phần đã đăng ký theo thông báo 

của Trường nhưng không quá 4 tuần đối với học kỳ chính, 3 tuần đối với học kỳ phụ kể từ 

ngày Thời khóa biểu chính thức ban hành, ngược lại sinh viên sẽ bị cấm thi và nhận điểm F. 

 3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được 

quy định như sau: 

 a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được 

xếp loại kết quả học tập từ trung bình trở lên; 

 b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang 

trong thời gian bị xếp loại học lực yếu. 

 c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với những sinh viên ở học kỳ phụ. 

 4. Khối lượng học tập tối đa mà mỗi sinh viên được đăng ký trong mỗi học kỳ: 

 a) Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối 

lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ; 

 b) Không hạn chế khối lượng học tập của những sinh viên xếp hạng học lực trung 

bình. 

 5. Trường hợp sinh viên nhận Thời khóa biểu học tập chính thức có số liệu khác với 

khối lượng học phần của sinh viên đã đăng ký thì liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn 

điều chỉnh. 

 Điều 12. Điều chỉnh học phần đã đăng ký 

 1. Điều chỉnh hoặc đăng ký học phần bổ sung 

 Trong thời gian 2 tuần đầu của học kỳ chính, 1 tuần đầu của học kỳ phụ sinh viên 

được quyền đăng ký học thêm hoặc đổi sang học phần khác khi không có lớp học phần hoặc 

học phần chưa được duyệt nhằm hoàn chỉnh thời khóa biểu cá nhân. 
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 Sinh viên viết đơn theo mẫu HP01-CĐXD gửi phòng Đào tạo. 

 Chú ý: Học phần đăng ký bổ sung phải có tên trong danh sách các lớp học phần đã 

được phòng Đào tạo duyệt mở lớp. 

 Điều kiện rút bớt các môn học đã đăng ký: 

 a) Sinh viên phải có đơn đề nghị rút học phần gửi phòng Đào tạo; 

 b) Không vi phạm khoản 3 Điều 11 của Quy chế này; 

 c) Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với các môn học đã đăng ký xin rút bớt khi đã 

được Nhà trường chấp thuận. 

 2. Đăng ký học lại và cải thiện điểm 

 - Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một 

trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C, D. 

 - Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi 

sang học phần tự chọn tương đương khác được quy định trong chương trình đào tạo. 

 - Ngoài các trường hợp trên, sinh viên được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang 

học phần khác đối với các học phần bị điểm C, D để cải thiện điểm trung bình chung tích 

lũy. Điểm cao nhất trong các lần học sẽ là điểm cuối cùng của học phần đó. 

 Điều 13. Tạm dừng chương trình và bảo lưu kết quả học tập 

 1. Sinh viên được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu kết quả học tập 

nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

 a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham 

gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia các kỳ thi, giải thi đấu quốc tế; 

 b) Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị thì phải có giấy xác 

nhận của cơ sở y tế nơi sinh viên đó khám hoặc điều trị hoặc phải có giấy xác nhận khuyết 

tật theo quy định của Luật Người Khuyết tật; 

 c) Chuyển nơi học từ trường này sang trường khác cùng ngành nghề đào tạo mà thời 

gian học ở trường khác có sự khác nhau về tiến độ;  

 d) Tham gia chương trình, dự án đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc do điều 

kiện, hoàn cảnh gia đình buộc phải dừng học tập; 

 đ) Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn; 

 e) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ 

luật ở mức bị buộc thôi học; 

 g) Vì lý do khác không được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e của khoản này: người 

học phải học xong ít nhất học kỳ thứ 1 tại trường; không thuộc trường hợp bị buộc thôi học.  

 Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường, phải nộp đơn xin trở 

lại học tập gửi phòng Đào tạo ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới. 
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 2. Sinh viên được tạm hoãn học môn học theo kế hoạch đào tạo của Trường và phải 

hoàn thành môn học tạm hoãn đó trong quỹ thời gian tối đa hoàn thành chương trình nếu 

thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau: 

 a) Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học đó và phải có giấy xác nhận của 

cơ sở y tế nơi sinh viên đó khám hoặc điều trị; 

 b) Có lý do khác không thể tham gia hoàn thành môn học đó, kèm theo minh chứng cụ 

thể và phải được Hiệu trưởng chấp thuận. 

 3. Sinh viên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, 2 của Điều này, trong 

trường hợp có lý do chính đáng thì được nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường và phải 

hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định, đồng thời phải bảo đảm điều kiện dự thi kết thúc 

môn học mới được dự thi kết thúc môn học. 

 4. Thời gian nghỉ học tạm thời được tính vào thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành 

chương trình được quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế này. 

 5. Bảo lưu kết quả học tập 

 a) Bảo lưu kết quả học tập là việc nhà trường giữ nguyên kết quả người học đã học và 

thi đạt yêu cầu đối với các môn học trong một khoảng thời gian nhất định khi người học 

được tạm dừng chương trình đào tạo. Kết quả học tập các môn học bảo lưu được tính khi xếp 

loại kết quả học tập và đánh giá xếp loại tốt nghiệp. 

 b) Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 5 năm tính từ khi dừng chương 

trình học tập và không tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học. 

 c) Sinh viên có nhu cầu được bảo lưu kết quả học tập phải có đơn đề nghị Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi. 

 Điều 14. Quy đổi điểm môn học và điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình 

chung tích lũy 

1. Quy đổi điểm môn học 

 a) Điểm môn học được tính theo khoản 1 Điều 5 của Quy chế này theo thang điểm 10 

sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ và xếp loại theo 

Bảng 2 như sau: 

Bảng 2: Cách quy đổi và xếp hạng các điểm bình thường 

Điểm 10 Điểm chữ Xếp loại 

9,5 – 10 A+ 

ĐẠT (tích lũy) 

GIỎI 

8,5 –  9,4 A 

8,0 – 8,4 B+ 

KHÁ 

7,0 – 7,9 B 

6,5 – 6,9 C+ 

TRUNG BÌNH 

5,5 – 6,4 C 
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5,0 -5,4 D+ 

TRUNG BÌNH YẾU 

4,0 – 4,9 D 

dưới 4,0 F KHÔNG ĐẠT KÉM 

b) Đối với những môn học chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm, trung bình chung học 

kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau: 

   I : Chưa đủ dữ liệu đánh giá 

   X: Chưa nhận được kết quả thi 

   R: Đối với những môn học được Trường cho phép được miễn hoặc chuyển 

điểm kèm theo kết quả. 

 c) Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở điểm a khoản 

này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy kiểm tra, thi có quyết định phải 

nhận mức điểm F;  

 d) Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

 - Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai 

nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được nhà trường cho phép; 

 - Sinh viên không thể dự đủ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ hoặc thi hết 

môn học vì những lý do khách quan, được nhà trường chấp thuận; 

 - Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trường quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới 

kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra 

định kỳ còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm 

nhưng không thuộc trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các kỳ kế tiếp. 

 đ) Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những môn học mà phòng 

Đào tạo chưa nhận được kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên; 

 e) Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau: 

 - Điểm môn học được đánh giá ở các mức điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D trong đợt 

đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số môn học được phép thi sớm để giúp sinh viên 

học vượt; 

 - Những môn học được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến 

hoặc chuyển đổi giữa các chương trình. 

 2. Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của môn 

học phải được quy đổi từ điểm chữ qua điểm số, thang điểm 4 như sau: 

  A+  tương ứng với 4,0 

  A  tương ứng với 3,8 

  B+  tương ứng với 3,5 

  B  tương ứng với 3,0 

  C+  tương ứng với 2,5 

  C  tương ứng với 2,0 

  D+  tương ứng với 1,5 

  D  tương ứng với 1,0 

  F  tương ứng với 0 
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 3. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo 

khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. 

 4. Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 theo Bảng 3 như sau: 

Bảng 3: Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 

Xếp loại Điểm theo thang điểm 10 Điểm theo thang điểm 4 Điểm theo thang chữ 

ĐẠT 

9,5 – 10 4,0 
A+ 

8,5 –  9,4 3,8 
A 

8,0 – 8,4 3,5 
B+ 

7,0 – 7,9 3,0 
B 

6,5 – 6,9 2,5 
C+ 

5,5 – 6,4 2,0 
C 

5,0 –  5,4 1,5 
D+ 

4,0 – 4,9 1,0 
D 

KHÔNG ĐẠT dưới 4,0 0 F 

Điều 15. Xếp hạng năm đào tạo và học lực 

 1. Xếp hạng năm đào tạo: Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức, kỹ năng 

tích lũy sinh viên được xếp hạng năm đào tạo như Bảng 4. 

Bảng 4: Bảng quy định xếp hạng năm đào tạo 

Stt Năm thứ Số tín chỉ tích lũy 

1 Năm thứ nhất Từ 0 đến 29 tín chỉ 

2 Năm thứ hai Từ 30 đến 59 tín chỉ 

3 Năm thứ ba Từ 60 tín chỉ trở lên 

2. Xếp hạng về học lực: Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, 

sinh viên được xếp hạng về học lực theo thang điểm như sau: 

 a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên. 

 b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa rơi vào 

trường hợp bị buộc thôi học. 

 3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính 

ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực. 
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 Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học 

 1. Cảnh báo kết quả học tập: 

Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, giúp cho sinh viên có kết 

quả học tập kém biết và có kế hoạch học tập thích hợp để cải thiện kết quả học tập. Việc 

cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được thực hiện khi: 

 a) Tổng số môn học không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng học tập đã đăng 

ký đầu kỳ; 

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 1,2 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 

1,5 đối với các học kỳ tiếp theo; 

 c) Hiệu trưởng quy định số lần cảnh báo kết quả học tập của sinh viên không vượt quá 

2 lần liên tiếp. 

 2. Buộc thôi học 

Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau 

đây: 

 a) Có 3 lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của Hiệu trưởng; 

 b) Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định tại khoản 3 

Điều 7 của Quy chế này; 

 c) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học. 

3. Tự thôi học 

Sinh viên không thuộc diện bị buộc thôi học, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách 

nhiệm theo quy định, nếu thuộc một trong các trường hợp sau được đề nghị trường cho thôi 

học: 

a) Sinh viên tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do thời gian 

còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định; 

b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được Hiệu trưởng 

chấp thuận. 

4. Hiệu trưởng quy định về thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của người 

học, kết quả học tập đã tích lũy được bảo lưu và quyết định việc buộc thôi học hoặc tự thôi 

học của người học. 

 Điều 17. Công nhận và miễn trừ nội dung học tập 

1. Công nhận kết quả học tập 

a) Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một chương trình đào tạo khác, trình 

độ đào tạo khác hoặc từ một trường khác trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp được xem xét 

công nhận trong chương trình đào tạo đang theo học không phân biệt hình thức đào tạo trực 

tiếp hay trực tuyến, cụ thể: Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học trong trường hợp đã 

học, đã thi kết thúc môn học đó trong chương trình khác và có nội dung, thời lượng phù hợp 

với môn học trong chương trình đang học. Việc xác định nội dung và thời lượng được miễn 

học do Hiệu trưởng quyết định: 

- Đối với người học đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng thì người học được miễn học, 
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miễn thi kết thúc môn học trong trường hợp đã học, đã thi kết thúc môn học đó trong chương 

trình khác và có nội dung, thời lượng phù hợp với môn học trong chương trình đang học; 

- Đối với người học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì áp dụng khoản 2 Điều này;  

b) Hiệu trưởng xem xét công nhận những nội dung kiến thức, kỹ năng người học đã 

có trên cơ sở so sánh, đối chiếu với những nội dung của chương trình đào tạo hiện hành; 

c) Việc công nhận kết quả, nội dung học được thực hiện theo từng môn học hoặc cả 

chương trình đào tạo; 

d) Nhà trường công khai quy định việc công nhận kết quả và nội dung học tập trong 

chương trình đào tạo. 

2. Người học được miễn trừ nội dung học tập không phân biệt hình thức đào tạo trực 

tiếp hay trực tuyến khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Được miễn, giảm học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết 

quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; 

b) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục Chính trị thuộc khối các môn 

học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường hợp đã tốt 

nghiệp từ trình độ tương đương trở lên hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình 

trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;  

c) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn Ngoại ngữ thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường hợp đã tốt nghiệp từ 

trình độ tương đương trở lên hoặc đã có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ được quy 

định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp trình 

độ từ trung cấp ngoại ngữ trở lên; 

d) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn Tin học thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường hợp đã tốt nghiệp từ 

trình độ tương đương trở lên hoặc có kết quả kiểm tra đầu vào đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có văn 

bằng, chứng chỉ tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên nhóm ngành, nghề công nghệ thông tin; 

đ) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn 

học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường hợp là 

thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động; trong 

thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt huy chương trong các đợt thi đấu thể 

thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh trở lên; 

e) Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật 

được Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho miễn, giảm học một số môn học hoặc miễn, giảm 

một số nội dung mà khả năng cá nhân không thể đáp ứng được. 

Điều 18. Học cùng lúc hai chương trình 

1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai của trường hoặc 

của đơn vị liên kết đào tạo với trường để khi đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp hai bằng. 

 2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình: 

a) Người học có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình; 
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b) Ngành, nghề đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành, nghề đào tạo ở 

chương trình thứ nhất; 

c) Đã học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình đào tạo trung cấp, đã học xong 

học kỳ thứ hai đối với chương trình đào tạo cao đẳng. Trong đó, xếp loại kết quả học tập của 

từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất tính đến thời điểm xét học cùng lúc hai 

chương trình phải đạt loại khá trở lên; 

d) Không được học cùng lúc hai chương trình trong thời gian: tạm dừng chương 

trình đang học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Người học thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học hoặc bị buộc thôi học ở chương 

trình thứ nhất thì bị buộc thôi học ở chương trình thứ hai. 

4. Người học chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt 

nghiệp ở chương trình thứ nhất. 

5. Thời gian để người học hoàn thành hai chương trình được quy định tại khoản 3 

Điều 7 của Quy chế này. 

 Điều 19. Chuyển trường 

 1. Người học chuyển trường theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền thì việc chuyển trường được thực hiện theo quyết định của cơ quan ra quyết định cho 

người học chuyển trường đó. Trong đó, việc ra quyết định chuyển trường phải có đồng ý 

bằng văn bản của người học. 

 2. Người học chuyển trường theo nhu cầu cá nhân thì việc chuyển trường được thực 

hiện theo quy định của trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến. Trong đó, Hiệu 

trưởng chỉ xét tiếp nhận hoặc cho người học chuyển đi học ở một trường khác khi người học 

đó bảo đảm các yêu cầu sau: 

 a) Có đơn đề nghị chuyển trường; 

 b) Không trong thời gian: điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

 c) Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường nơi chuyển đi nhưng không vào học kỳ 

cuối cùng của khóa học; 

 d) Khi chuyển sang trường nơi chuyển đến phải học đúng ngành, nghề đang học tại 

trường nơi chuyển đi và có cùng hình thức đào tạo. 

 3) Hiệu trưởng của trường có người học xin chuyển đến quyết định việc tiếp nhận 

hoặc không tiếp nhận, công nhận hoặc không công nhận kết quả học tập của người học ở 

trường nơi chuyển đến. 

 4) Thời gian tối đa cho người học chuyển trường hoàn thành chương trình được tính từ 

thời điểm nhập học ở trường nơi chuyển đi. 
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Chương III 

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN 

 Điều 20. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn học 

 1. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ 

 a) Kiểm tra thường xuyên do giảng viên dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ 

trong quá trình học theo từng môn học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm 

tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, 

thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác; 

 b) Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học; kiểm tra định kỳ có 

thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài 

thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác; 

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ bằng hình thức trực tuyến do giáo viên, giảng viên 

giảng dạy môn học quyết định. Việc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến đối với các nội dung 

thực hành chỉ áp dụng khi đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; hệ 

thống hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin và phải bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan 

kết quả học tập của người học; 

d) Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng môn học cụ thể được thực hiện theo 

quy định của Hiệu trưởng, bảo đảm trong một môn học có ít nhất một điểm kiểm tra thường 

xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ được chấm theo 

thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 2. Thi kết thúc môn học 

 a) Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc 

môn học; kỳ thi phụ được tổ chức cho sinh viên chưa dự thi kết thúc môn học hoặc có môn 

học có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, Trường có thể tổ chức thi kết thúc 

môn học vào thời điểm khác cho sinh viên đủ điều kiện dự thi; 

 b) Hình thức thi kết thúc môn học có thể thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài 

tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức 

trên; 

 c) Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút; 

thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có 

tính đặc thù của ngành đào tạo do Hiệu trưởng quy định;  

 - Thời gian làm bài thi viết tự luận được quy định tại Bảng 5. 

Bảng 5: Quy định thời gian làm bài thi của học phần 

Số tín chỉ Thời gian làm bài 

<= 2 tín chỉ 90 phút 

> 2 tín chỉ 120 phút 

- Thời gian làm bài thi viết trắc nghiệm: từ 60 đến 90 phút 
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 d) Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần, lịch thi 

của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần; trong kỳ thi, từng môn học 

được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học trong cùng một buổi thi 

của một sinh viên; 

 đ) Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học tỷ lệ thuận với số giờ của môn học đó và 

bảo đảm ít nhất là ½ ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, 

thực tập; tất cả các môn học phải bố trí giảng viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải 

được công bố cho sinh viên ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi; 

 g) Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do 

phải được công bố công khai trước ngày thi môn học ít nhất 03 ngày làm việc, danh sách 

phòng thi, địa điểm thi phải được công khai trước ngày thi kết thúc môn học từ 1 - 2 ngày 

làm việc; 

 h) Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí hai cán bộ coi thi và không bố 

trí quá 50 sinh viên dự thi; sinh viên dự thi phải được bố trí theo số báo danh; đối với hình 

thức thi khác, Hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung 

liên quan khác; 

 i) Bảo đảm tất cả sinh viên tham gia kỳ thi phải được phổ biến về quyền hạn, nhiệm 

vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên quan đến kỳ thi, việc bốc thăm 

đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được ghi lại bằng biên bản; 

 f) Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học phải được quy định 

trong chương trình môn học. 

l) Thi kết thúc môn học bằng hình thức trực tuyến được thực hiện khi đáp ứng được 

các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; hệ thống hạ tầng, thiết bị công nghệ thông 

tin. Hiệu trưởng quy định cụ thể về hình thức và quy trình tổ chức thi nhằm đảm bảo đánh 

giá chính xác, khách quan kết quả học tập của người học và chống được gian lận trong quá 

trình thi. 

 3. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học. 

 Điều 21. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, học và thi lại 

 1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học 

 a) Sinh viên được dự thi kết thúc môn học khi bảo đảm các điều kiện sau: 

 - Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học 

thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học; 

 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10; 

 - Có số lần dự thi kết thúc môn học theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

 b) Sinh viên có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được Hiệu trưởng xem xét, 

quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở sinh viên đó phải bảo đảm điều kiện về điểm 

trung bình các điểm kiểm tra. 

 2. Số lần dự thi kết thúc môn học 

  a) Sinh viên được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt 

yêu cầu thì được dự thi thêm 01 lần nữa ở kỳ thi khác do Trường tổ chức; 

b) Người học có điểm thi đạt yêu cầu ở lần thứ nhất nhưng muốn có điểm cao hơn thì 

được đăng ký thi thêm 01 lần ở lần thi tiếp theo để cải thiện điểm số nhưng không được bảo 

lưu điểm thi trước đó. Điểm thi lần sau không được tính để xét học bổng; 
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  c) Sinh viên vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần 

dự thi đó và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó, trường hợp có lý do chính đáng thì không tính 

số lần dự thi và được Hiệu trưởng bố trí dự thi ở kỳ thi khác. 

 3. Học và thi lại 

 a) Sinh viên phải học và thi lại môn học chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

 -  Không đủ điều kiện dự thi; 

 -  Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học nhưng điểm môn học chưa đạt yêu cầu; 

 - Người học theo phương thức tín chỉ được đăng ký học lại, thi lại để cải thiện điểm. 

b) Sinh viên thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm và thời gian học 

tập của môn học lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện dự thi được quy định tại 

khoản 1 Điều này mới được dự thi kết thúc môn học; 

c) Trường hợp không còn môn học do điều chỉnh chương trình thì Hiệu trưởng quyết 

định chọn môn học khác thay thế trên cơ sở phù hợp với mục tiêu của ngành đào tạo. 

 Điều 22. Ra đề thi, chấm thi kết thúc môn học 

 1. Nội dung đề thi  

 a) Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học đã được quy định trong chương trình; 

  b) Bảo đảm phải có ngân hàng đề thi kết thúc môn học của tất cả các môn học trong 

chương trình của Trường; đề thi phải được tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 

của Trường và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thi; 

  c) Đề thi đối với sinh viên có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người 

khuyết tật do Hiệu trưởng quyết định. 

 2. Chấm thi 

 a) Mỗi bài thi kết thúc môn học phải do 2 cán bộ chấm thi, cho điểm độc lập nhau và 

phải ký đầy đủ vào bài thi, phiếu chấm điểm, bảng điểm tổng hợp của sinh viên dự thi; trong 

đó, bài thi viết tự luận phải được làm phách trước khi chấm và việc chấm thi vấn đáp, thực 

hành phải thực hiện trên phiếu chấm thi do Hiệu trưởng quy định; 

 b) Điểm của bài thi là trung bình cộng điểm của 2 cán bộ chấm thi; trường hợp điểm 

của 2 cán bộ chấm thi đối với một bài thi có sự chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10 thì phải tổ chức xem xét hoặc chấm thi lại, nếu chấm thi lại mà chưa thống nhất 

được điểm thì Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ môn xem xét, giải quyết và là người quyết định 

cuối cùng về điểm bài thi; 

 c) Bài thi kết thúc môn học bằng hình thức trực tuyến, bài thi được chấm thông qua 

máy, phần mềm chuyên biệt và việc chấm thi phúc khảo do Hiệu trưởng quy định cụ thể và 

tổ chức thực hiện. 

 3. Trường hợp sinh viên không đủ điều kiện dự thi thì phải nhận điểm 0 cho lần thi đó. 

 4. Công bố điểm thi 

 a) Điểm thi, kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập hoặc bảo vệ báo cáo 

thực tập phải được công bố cho sinh viên biết ngay sau khi chấm; 

 b) Đối với các hình thức thi, kiểm tra khác phải được công bố cho sinh viên biết muộn 

nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày thi xong. 
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 5. Phúc khảo bài thi kết thúc môn học 

 - Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đảm bảo chất lượng chỉ nhận đơn đề nghị phúc 

khảo bài thi của sinh viên trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm 

thi; 

 - Thời gian trả lời cho sinh viên chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn; 

 - Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đảm bảo chất lượng phối hợp với Khoa/ Bộ 

môn để chấm điểm phúc khảo; 

 - Trưởng Khoa/Bộ môn chịu trách nhiệm tổ chức phúc khảo bài thi, lập biên bản và 

báo cáo theo quy định. 

 6. Nộp và công bố điểm thi kết thúc học phần 

 - Bảng điểm thi kết thúc học phần theo mẫu thống nhất của Trường, có chữ ký và họ 

tên của sinh viên dự thi, 2 cán bộ chấm thi, Trưởng Khoa/Bộ môn và Trưởng phòng Đào tạo; 

 - Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai 

giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì giảng viên trình Trưởng Bộ môn 

hoặc Trưởng Khoa quyết định; 

 - Sau khi nhập điểm qua mạng xong, bảng điểm thi kết thúc học phần được lập thành 

03 bản để lưu ở: Khoa quản lý chuyên môn, phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế và Đảm bảo 

chất lượng, Phòng Đào tạo (bản gốc). Các đơn vị quản lý có trách nhiệm lưu trữ các bảng 

điểm theo thời gian quy định; 

 - Thời hạn nộp Bảng điểm gốc về phòng Đào tạo (do thư ký Khoa/ Bộ môn nộp trực 

tiếp) được quy định ở Bảng 6. 

Bảng 6: Quy định thời hạn nộp điểm thi 

Hình thức thi Thời gian chậm nhất 

Thi viết 
07 ngày làm việc kể từ ngày thi 

Thi vấn đáp 
03 ngày làm việc kể từ ngày thi 

Chấm điểm thi thực hành, tiểu luận, bài tập 

lớn, đồ án học phần 

05 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên nghỉ 

học phần lý thuyết hoặc hạn cuối nộp bài 

 7. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng 

hoặc sinh viên bị cấm thi do không đóng học phí đúng thời gian quy định coi như đã dự thi 

một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. 

 Điều 23. Xử lý sinh viên vi phạm về thi, kiểm tra 

 1. Sinh viên thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với vi phạm 

lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra 

hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất. 

 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, việc xử lý sinh viên vi phạm trong 

khi dự kiểm tra, thi kết thúc môn học được thực hiện như sau: 

 a) Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với sinh viên 

phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với sinh viên khác trong giờ kiểm tra, thi; 

 b) Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với sinh viên vi 

phạm một trong các lỗi sau đây: 
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 - Đã bị khiển trách một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định 

tại giờ kiểm tra, thi đó; 

 - Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác; 

 - Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; những bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận 

là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu sinh viên bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình 

bị sao chép trước khi nộp bài thì được Hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo 

xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý. 

 c) Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: áp dụng đối với sinh viên 

vi phạm một trong các lỗi sau: 

 - Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra, thi vẫn tiếp tục vi phạm quy định 

trong giờ kiểm tra, thi đó; 

- Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép đem vào phòng thi; 

- Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 

- Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa sinh viên 

khác; 

- Viết, vẽ bậy bài kiểm tra, bài thi; 

- Viết bài kiểm tra, bài thi trên giấy không đúng quy định của trường; 

- Dùng bài kiểm tra, bài thi của người khác để nộp; 

- Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả kiểm 

tra, thi; 

- Sinh viên sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ luật như 

trong khi làm bài kiểm tra, bài thi; 

Điều 24. Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

 1. Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không quá 5 tín chỉ và được quy 

định trong chương trình đào tạo.  

 2. Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập của sinh viên để quyết định những sinh viên 

được làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.  

 3. Phân công, hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

 a) Hiệu trưởng quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, 

khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của Trưởng Khoa chuyên môn; 

 b) Tiêu chuẩn giảng viên hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp: có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; có khả 

năng nghiên cứu khoa học; có trách nhiệm đối với việc hướng dẫn người học; 

 c) Giảng viên hướng dẫn cùng với sinh viên xác định chuyên đề, khóa luận và gửi cho 

Nhà trường; việc duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên do Hiệu trưởng quy 

định. 

 4. Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn được bảo vệ 

 a) Hình thức: do Hiệu trưởng nhà trường quy định; 

 b) Nội dung: được giảng viên hướng dẫn xác định bằng văn bản bảo đảm nội dung đạt 

yêu cầu và đề nghị cho bảo vệ; nếu nội dung không đạt yêu cầu thì người học cần đăng ký 

làm khóa luận tốt nghiệp đợt sau; 
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 c) Văn bản đề nghị cho sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của giảng 

viên hướng dẫn và toàn văn chuyên đề, khóa luận nộp về Khoa chuyên môn trước khi bảo vệ 

15 ngày; chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp được giao cho ban chấm thi trước khi bảo vệ ít 

nhất 10 ngày. 

 5. Đầu học kỳ cuối khóa, các sinh viên được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp hoặc 

học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau: 

 a) Làm khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của trường. 

Khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 5 tín chỉ; 

 b) Học và thi một số học phần chuyên môn: Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp 

thì phải đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng đối với một số ngành đặc 

thù. 

 6. Quy định về làm khóa luận tốt nghiệp: 

 a) Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp: 

 - Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm xét đạt từ 2,0 theo thang điểm 4 

(5,5 theo thang điểm 10) trở lên; 

 - Đạt yêu cầu các học phần chuyên ngành; 

 b) Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp: Tối đa 12 tuần; 

 c) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn, trách nhiệm của Khoa và Bộ môn đối với sinh 

viên trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp do Hiệu trưởng quy định. 

 7. Kết quả chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được công bố ngay sau buổi bảo 

vệ. 

 8. Đối với ngành đặc thù thuộc lĩnh vực Kiến trúc, Hiệu trưởng quy định nội dung, 

hình thức thực tập cuối khóa; điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp phù hợp với đặc điểm các 

chương trình của Trường. 

 Điều 25. Điều kiện tốt nghiệp 

 1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

 a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình; 

 b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 trở 

lên; 

 c) Điểm của mỗi chuyên đề khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang 

điểm 10; 

 d) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

 đ) Hoàn thành các yêu cầu bắt buộc khác theo quy định của Trường; 

 e) Có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm 

hoặc muộn hơn so với thời gian của chương trình; 

 g) Trường hợp sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở 

mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều 

kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đó. 

 2. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời hạn bị 

kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền 

nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Hiệu trưởng 

tổ chức xét công nhận tốt nghiệp. 



 
 

30 
 

 3. Chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc ngày bảo vệ chuyên đề, khóa 

luận tốt nghiệp, hội đồng xét tốt nghiệp tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên. Chậm nhất sau 

07 ngày làm việc, kể từ ngày xét tốt nghiệp cho sinh viên, hội đồng xét tốt nghiệp phải trình 

Hiệu trưởng danh sách sinh viên có đủ điều kiện, không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

 4. Trên cơ sở đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể 

từ ngày đề nghị, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện 

tốt nghiệp. 

 Điều 26. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp 

 1. Xếp loại tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa 

học theo thang điểm 4, như sau: 

 a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,50 đến 4,00; 

 b) Loại giỏi:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,00 đến 3,49; 

 c) Loại khá:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 2,99; 

 d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49; 

 2. Sinh viên có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức 

xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có 01 môn học trong học kỳ phải thi lại đối với loại xuất sắc; 02 môn học trở lên 

trong học kỳ phải thi lại đối với loại giỏi không tính môn học điều kiện, môn học được tạm 

hoãn hoặc được miễn trừ; 

b) Có khối lượng học tập phải học lại quá 10% thời lượng của chương trình đào tạo; 

 

CHƯƠNG IV 

XỬ LÝ VI PHẠM 

 Điều 27. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra 

 1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, kiểm tra giữa 

học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, 

sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm như sau: 

 a) Sinh viên vi phạm 1 trong các lỗi sau: nhìn bài của bạn, trao đổi, thảo luận sẽ bị xử 

lý kỷ luật ở mức khiển trách và trừ 25% số điểm thi của bài thi đó. 

 b) Sinh viên bị khiển trách lần thứ 2, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn, cho 

người khác chép bài hoặc chép bài của người khác sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo và trừ 

50% số điểm thi của bài thi đó. 

 c) Sinh viên vi phạm 1 trong các lỗi: bị cảnh cáo lần thứ 2; sau khi phát đề thi vẫn 

mang theo người các tài liệu không được phép sử dụng; sử dụng điện thoại di động, máy ghi 

âm; đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết vẽ bậy trên bài thi; có 

hành động gây gổ, đe dọa sinh viên khác hoặc cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi sẽ bị xử kỷ 

luật ở mức đình chỉ thi học phần, bị điểm F và không được thi lần 2 học phần đó (phải đăng 

ký học lại). 

 2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học 

tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi 

phạm lần thứ hai. 
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 3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ vi phạm và khung 

xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Thông tư 

04/2022/TT-BLĐTBXH. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Bá Khiêm 
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NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý TRONG 

“QUY CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” 

 

  

I. CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 

 1. Tín chỉ học tập 

 2. Học phần, học phần bắt buộc, học phần tự chọn 

 3. Lớp học phần, lớp tín chỉ 

 4. Đợt, học kỳ, năm học, khóa học 

 5. Tổ chức lớp, tổ chức thi 

 6. Xếp hạng học lực của sinh viên 

 7. Các loại điểm 

  - Điểm học phần đạt tích lũy (A, B, C, D) 

  - Điểm học phần không đạt tích lũy (F) 

  - Điểm chưa đủ dữ liệu để đánh giá (I) 

  - Điểm chưa nhận được kết quả thi kết thúc học phần (X) 

  - Điểm học phần được chuyển điểm (R) 

  - Điểm học phần được miễn (M) 

  - Điểm trung bình cả bộ phận (Điểm TBCBP) 

  - Điểm trung bình cả môn học (Điểm TBCMH) 

  - Điểm trung bình chung học kỳ 

  - Điểm trung bình chung tích lũy 

 8. Xếp loại kết quả học tập 

  - Loại đạt xếp loại 

  - Loại không đạt xếp loại 

II. CÁC QUY TRÌNH CHÍNH 

 1. Đăng ký học phần 

 2. Đăng ký học lại, cải thiện 

 3. Bổ sung hoặc rút bớt các học phần sau khi đã đăng ký 

III. XỬ LÝ HỌC VỤ 

 1. Sinh viên bị buộc thôi học, ngừng học 
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 2. Nghỉ học tạm thời 

  - Về việc học cùng lúc nhiều ngành, nhiều trường 

  - Điều kiện để được chuyển trường 

  - Cấp bằng tốt nghiệp 

Dành cho sinh viên ghi lại các lưu ý của mình sau khi tìm hiểu 

“ Quy định về đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ 

ở trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh” 
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

VÀ CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH 

1. Kế hoạch đào tạo 

 Sinh viên căn cứ Biểu đồ kế hoạch học tập (dự kiến) để nắm được kế hoạch học tập 

chung toàn khóa học. Trước mỗi đầu năm học, nhà trường sẽ công bố Kế hoạch học tập chính 

thức cho tất cả các hệ, khóa, ngành toàn trường. Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo 

của nhà trường (qua bảng tin, website: http://phongdaotao.hcmcc.edu.vn) để có hướng dẫn cụ 

thể thực hiện kế hoạch học tập một cách chính xác và đúng thời hạn. 

2. Biểu đồ kế hoạch đào tạo 
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3.  Cây khung chương trình đào tạo 

 Sinh viên căn cứ vào cây khung chương trình đào tạo phân bổ học phần theo từng 

ngành/chuyên ngành bên dưới để nắm được chương trình đào tạo, thông tin về học phần (mã 

số, tên gọi, số tín chỉ của học phần), phân bổ các học phần theo từng kỳ, mối liên hệ ràng 

buộc giữa các học phần (tiên quyết, học trước, song hành). Những thông tin trên sẽ giúp sinh 

viên thực hiện đăng ký học phần được đầy đủ và chính xác. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

3
5

0
1

1
0

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

1
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
2

1
3

(2
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

1
7

3
(0

,0
,3

)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
5

0
3

1
0

9
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

1
8

1
(0

,0
,1

)
2

3
5

0
3

1
2

2
1

(0
,0

,1
)

2
3

5
0

3
1

0
8

5
(0

,0
,5

)

2
3

5
0

2
1

0
2

3
(3

,0
,0

)
2

3
5

0
2

1
0

1
3

(2
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

1
5

3
(2

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
1

2
3

(2
,1

,0
)

2
3

5
0

6
1

2
5

3
(2

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
0

7
3

(2
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

1
9

1
(0

,0
,1

)
2

3
5

0
3

1
2

3
1

(0
,0

,1
)

2
3

5
0

3
1

2
5

2
(1

,1
,0

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
5

0
2

1
0

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

2
0

2
(0

,2
,0

)
2

3
5

0
3

1
2

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

3
1

0
6

3
(2

,1
,0

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
4

0
1

1
2

1
2

(0
,2

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
9

0
0

1
1

8
3

(2
,1

,0
)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
4

0
1

1
2

2
2

(0
,2

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
1

4
2

(0
,2

,0
)

2
3

5
0

6
1

0
1

2
(2

,0
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 4

 

m
ô

n
:

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
1

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

6
1

2
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
3

1
1

0
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

0
1

2
(1

,1
,0

)

2
3

6
0

1
1

0
3

3
(2

,1
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

V
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

T
h
í n

g
h
iệm

 v
ật liệu

 đ
ư

ờ
n
g

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

T
h
ự

c h
àn

h
 tay

 n
g
h
ề cầu

 

đ
ư

ờ
n
g
 2

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

2
2

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 G

IA
O

 T
H

Ô
N

G
 (8

4
 T

C
)

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

T
rắc đ

ịa n
ân

g
 cao

G
iám

 sát v
à q

u
ản

 lý
 k

h
ố

i 

lư
ợ

n
g

D
ự

 to
án

 x
ây

 d
ự

n
g
 

T
h
iết k

ế đ
ư

ờ
n
g
 ô

 tô

Q
u
ản

 lý
 k

h
ai th

ác cầu

Q
u
ản

 lý
 k

h
ai th

ác đ
ư

ờ
n
g
 ô

 tô

H
ạ tần

g
 k

ỹ
 th

u
ật

T
h
ự

c h
àn

h
 tay

 n
g
h
ề cầu

 

đ
ư

ờ
n
g
 1

Đ
ồ

 án
 th

iết k
ế cầu

T
ổ

 ch
ứ

c th
i cô

n
g
 cầu

 đ
ư

ờ
n
g

Đ
ư

ờ
n
g
 đ

ô
 th

ị

A
n
h
 v

ăn
 3

T
in

 h
ọ

c ứ
n
g
 d

ụ
n
g
 cầu

 đ
ư

ờ
n
g

T
h
iết k

ế cầu

Đ
ồ

 án
 th

iết k
ế đ

ư
ờ

n
g
 ô

 tô

88

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

P
h
áp

 lu
ật

C
ơ

 h
ọ

c đ
ất

N
ền

 m
ó

n
g
 cầu

 đ
ư

ờ
n
g

T
h
i cô

n
g
 đ

ư
ờ

n
g
 ô

 tô

Đ
ồ

 án
 th

i cô
n
g
 đ

ư
ờ

n
g
 ô

 tô

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 g

iao
 th

ô
n
g

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 g

iao
 

th
ô

n
g

C
ơ

 h
ọ

c k
ết cấu

T
h
i cô

n
g
 cầu

2
2

2
2

1
9

1
9

1
7

1
5

1
8

1
6

A
n
h
 v

ăn
 1

A
u
to

 C
ad

A
n
h
 v

ăn
 2

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:
S

ứ
c b

ền
 v

ật liệu
 1

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

T
rắc đ

ịa
K

ết cấu
 cô

n
g
 trìn

h
 cầu

 đ
ư

ờ
n
g

Đ
ồ

 án
 th

i cô
n
g
 cầu

T
in

 h
ọ

c



 
 

37 
 

 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 4

:

P
H

Ầ
N

 A
: H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
2

0
0

1
0

2
4

(3
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

1
9

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
2

1
1

6
3

(2
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

2
0

3
(0

,0
,3

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

7
2

(2
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
3

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
2

1
0

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

2
1

5
(0

,0
,5

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
1

1
1

8
2

(1
,1

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

4
2

0
1

1
0

4
3

(2
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

1
5

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
2

1
1

3
3

(2
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

1
4

3
(0

,2
,1

)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
1

1
2

6
2

(1
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

3
3

3
(2

,1
,0

)
2

3
6

0
2

1
0

9
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

0
1

2
(1

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

4
2

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
2

1
2

2
3

(0
,3

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
6

4
(2

,2
,0

)
2

3
6

0
2

1
1

7
4

(0
,0

,4
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

4
2

(2
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
7

2
(1

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

3
0

2
(1

,1
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

6
0

1
1

0
8

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
7

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

1
7

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
1

1
1

0
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

0
2

2
(0

,1
,1

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

Q
u
ản

 trị n
g
u
ồ

n
 n

h
ân

 lự
c

Q
u
ản

 lý
 đ

iều
 h

àn
h
 d

ự
 án

 B
Đ

S

M
ark

etin
g
 căn

 b
ản

T
in

 h
ọ

c tro
n
g
 Q

L
X

D

2
2

P
h
áp

 lu
ật tro

n
g
 x

ây
 d

ự
n
g

Q
u
ản

 lý
 k

ỹ
 th

u
ật h

ệ th
ố

n
g
 đ

iện
T

h
ự

c tập
 q

u
ản

 lý
 v

ận
 h

àn
h
 tò

a 

n
h
à

G
iám

 sát v
à q

u
ản

 lý
 k

h
ố

i 

lư
ợ

n
g

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h
H

àn
h
 v

i k
h
ách

 h
àn

g
Q

u
ản

 lý
 k

ỹ
 th

u
ật h

ệ th
ố

n
g
 

th
an

g
 m

áy

B
ảo

 trì sử
a ch

ữ
a cô

n
g
 trìn

h

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

Q
u
ản

 lý
 h

ệ th
ố

n
g
 cấp

 th
o

át 

n
ư

ớ
c

Q
u
ản

 trị rủ
i ro

 v
à g

iám
 sát các 

h
o

ạt đ
ộ

n
g
 tro

n
g
 tò

a n
h
à

Q
u
ản

 trị các d
ịch

 v
ụ
 k

h
u
 đ

ô
 th

ị

C
ấu

 tạo
 - B

ản
 v

ẽ ch
u
y
ên

 m
ô

n

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm
H

ìn
h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

A
n
h
 v

ăn
 2

A
n
h
 v

ăn
 3

Q
u
ản

 lý
 tài ch

ín
h
 tò

a n
h
à

T
in

 h
ọ

c
H

T
 tran

g
 th

iết b
ị k

ỹ
 th

u
ật C

T
G

iao
 tiếp

 v
à đ

àm
 p

h
án

 tro
n
g
 

K
D

L
ập

 v
à q

u
ản

 lý
 h

ợ
p

 đ
ồ

n
g

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

1
8

8

1
9

1
6

8

Q
u
ản

 trị ch
ất lư

ợ
n
g
 d

ịch
 v

ụ
D

ự
 to

án
 v

ận
 h

àn
h

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 Q

u
ản

 lý
 

tò
a n

h
à

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g
 - P

C
 ch

áy
 n

ổ

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: Q
U

Ả
N

 L
Ý

 T
Ò

A
 N

H
À

 (8
2

 T
C

)

1
9

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 Q

u
ản

 lý
 

tò
a n

h
à

A
n
h
 v

ăn
 1

H
ệ th

ố
n
g
 k

iểm
 so

át tò
a n

h
à 

B
M

S
 (B

u
ild

in
g
 M

an
ag

em
en

t 

S
y
stem

)

1
7

1
7

P
h
áp

 lu
ật

1
8

2
0

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

S
o

ạn
 th

ảo
 v

ăn
 b

ản
Q

L
 v

ận
 h

àn
h
 tò

a n
h
à



 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

P
H

Ầ
N

 A
: H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
2

0
0

1
0

1
5

(4
,1

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

5
2

(1
,1

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

6
2

(0
,0

,2
)

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

0
4

(0
,0

,4
)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

6
1

2
4

2
(1

,1
,0

)

2
3

5
0

6
1

1
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

5
3

(1
,2

,0
)

2
3

5
0

6
1

0
8

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
2

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

6
1

0
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

7
3

(1
,2

,0
)

2
3

5
0

6
1

1
4

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

9
2

(1
,1

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

1
2

(2
,0

,0
)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 3

 

m
ô

n
:

2
3

5
0

6
1

2
1

3
(1

,2
,0

)

2
3

5
0

6
1

2
0

3
(1

,2
,0

)

2
3

5
0

6
1

2
2

3
(1

,2
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: T
R

Ắ
C

 Đ
ỊA

 C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

 (6
0
 T

C
)

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

T
rắc đ

ịa cô
n
g
 trìn

h
 h

ầm 3

1
1

1
1

C
h
ín

h
 trị

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 trắc đ

ịa

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 trắc đ

ịa

Đ
o

 v
ẽ th

àn
h
 lập

 b
ản

 đ
ồ

 đ
ịa 

h
ìn

h

1
7

1
4

Đ
o

 k
h
o

ản
g
 cách

 v
à th

iết b
ị đ

o
 

k
h
o

ản
g
 cách

L
ập

 lư
ớ

i k
h
ố

n
g
 ch

ế đ
o

 v
ẽ

S
ử

 d
ụ
n
g
 m

áy
 to

àn
 đ

ạc đ
iện

 tử

T
in

 h
ọ

c ch
u
y
ên

 n
g
àn

h
 trắc đ

ịa

V
ẽ b

ản
 đ

ồ

Đ
o

 v
ẽ m

ặt cắt đ
ịa h

ìn
h

Q
u
an

 trắc b
iến

 d
ạn

g
 cô

n
g
 trìn

h

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

T
in

 h
ọ

c

K
iến

 th
ứ

c cơ
 b

ản
 trắc đ

ịa

Đ
o

 g
ó

c v
à th

iết b
ị đ

o
 g

ó
c

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

P
h
áp

 lu
ật

Đ
o

 cao
 v

à th
iết b

ị đ
o

 cao

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g

A
n
h
 v

ăn
 1

1
6

A
n
h
 v

ăn
 2

A
n
h
 v

ăn
 3

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

1
6

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

T
rắc đ

ịa cô
n
g
 trìn

h
 đ

ư
ờ

n
g

T
rắc đ

ịa cô
n
g
 trìn

h
 cầu

T
rắc đ

ịa cô
n
g
 trìn

h
 x

ây
 d

ự
n
g
 

D
D

&
C

N

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

1
6

1
6



 
 

39 
 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

1
3

(3
,0

,0
)

2
3

7
0

0
1

0
1

3
(2

,1
,0

)
2

3
6

0
2

1
0

6
2

(1
,1

,0
)

2
4

2
0

2
1

1
4

3
(0

,0
,3

)

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

4
2

0
1

1
2

4
4

(2
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
5

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

7
2

(2
,0

,0
)

2
4

2
0

2
1

0
8

5
(0

,0
,5

)

2
4

2
0

1
1

2
2

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
1

1
0

5
3

(2
,1

,0
)

2
4

2
0

2
1

1
0

2
(2

,0
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

5
3

(2
,1

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
3

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

1
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

0
4

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

5
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
5

3
(3

,0
,0

)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

2
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

0
3

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

6
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

2
8

5
(5

,0
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
2

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

6
2

(2
,0

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

2
2

(0
,2

,0
)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 3

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 3

 

m
ô

n
:

2
3

9
0

0
1

1
8

3
(2

,1
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

1
1

0
3

3
(2

,1
,0

)
2

3
5

0
1

1
0

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

5
0

2
1

0
2

3
(3

,0
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

3
2

(2
,0

,0
)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

T
in

 h
ọ

c

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 6

S
ứ

c b
ền

 v
ật liệu

 1
T

h
iết k

ế k
iến

 trú
c n

h
à cao

 tần
g

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

2
0

2
0

8

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 k

iến
 trú

c

1
8

1
8

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 K

IẾ
N

 T
R

Ú
C

 (7
9
 T

C
)

V
ẽ m

ỹ
 th

u
ật

1
5

C
ấp

 th
o

át n
ư

ớ
c cô

n
g
 trìn

h

L
ắp

 đ
ặt đ

iện
 cô

n
g
 trìn

h

1
5

T
h
iết k

ế đ
ô

 th
ị

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 4

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

T
h
iết k

ế k
iến

 trú
c 1 1

8

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 2

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 1

C
ấu

 tạo
 k

iến
 trú

c

N
h
ập

 m
ô

n
 k

iến
 trú

c &
 n

ộ
i th

ất

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 2

A
n
h
 v

ăn
 1

8

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

2

Q
u
y
 h

o
ạch

 đ
ô

 th
ị

1
3

Q
u
ản

 lý
 d

ự
 án

 đ
ầu

 tư
 X

D
C

T

H
T

 tran
g
 th

iết b
ị k

ỹ
 th

u
ật C

T

D
ự

 to
án

 x
ây

 d
ự

n
g
 

B
ê tô

n
g
 cố

t th
ép

 1

A
n
h
 v

ăn
 2

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

P
h
áp

 lu
ật

3

A
n
h
 v

ăn
 3

- H
ọ
c p

h
ần

 G
iá

o
 d

ụ
c Q

u
ố
c p

h
ò
n

g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3
1
0
2
1
0
3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ
c q

u
ố
c p

h
ò
n
g
 &

 A
n
 n

in
h
.

C
ản

h
 q

u
an

 cô
n
g
 trìn

h

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 k

iến
 trú

c

L
ịch

 sử
 k

iến
 trú

c v
à đ

ịn
h
 cư

N
g
u
y
ên

 lý
 th

iết k
ế v

à k
ỹ
 th

u
ật 

cô
n
g
 trìn

h
 d

ân
 d

ụ
n
g

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 3

V
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
2

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

6
2

(2
,0

,0
)

2
4

2
0

2
1

1
9

3
(0

,0
,3

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

1
3

(3
,0

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
7

4
(2

,2
,0

)
2

4
2

0
1

1
3

1
3

(1
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

2
0

5
(0

,0
,5

)

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

4
2

0
1

1
1

7
3

(2
,1

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
8

2
(2

,0
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

3
3

(1
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
2

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

1
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

1
5

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

6
2

(2
,0

,0
)

2
4

2
0

2
1

3
0

3
(2

,1
,0

)

2
4

2
0

1
1

2
3

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
0

2
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

1
6

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

7
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

2
1

3
1

5
(4

,1
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
1

0
0

1
0

2
2

(2
,0

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

8
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

1
6

2
(0

,2
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 3

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 4

 

m
ô

n
:

2
4

2
0

2
1

2
4

3
(3

,0
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

1
2

(2
,0

,0
)

2
4

2
0

1
1

2
9

3
(3

,0
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

7
2

(1
,1

,0
)

2
4

2
0

1
1

3
0

3
(1

,2
,0

)
2

4
2

0
2

1
2

9
2

(1
,1

,0
)

2
4

2
0

2
1

2
2

2
(0

,2
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: T

H
IẾ

T
 K

Ế
 N

Ộ
I T

H
Ấ

T
 (7

7
 T

C
)

2
0

1
6

1
7

1
6

8

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

2
0

1
6

1
4

1
4

8

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

A
n
h
 v

ăn
 1

A
n
h
 v

ăn
 2

A
n
h
 v

ăn
 3

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 T

K
N

T

T
in

 h
ọ

c
T

h
iết k

ế k
iến

 trú
c 1

C
ấu

 tạo
 k

iến
 trú

c n
ộ

i th
ất

V
ật liệu

 v
à k

ỹ
 th

u
ật h

o
àn

 

th
iện

 n
ộ

i th
ất

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 T

K
N

T

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

N
g
u
y
ên

 lý
 th

iết k
ế n

ộ
i th

ất
L

ịch
 sử

 D
esig

n
K

ỹ
 n

ăn
g
 ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 n

ộ
i th

ất
- M

ô
n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

N
h
ập

 m
ô

n
 k

iến
 trú

c &
 n

ộ
i th

ất
Đ

ồ
 án

 k
iến

 trú
c 1

Đ
ồ

 án
 n

ộ
i th

ất 1
H

ệ th
ố

n
g
 k

ỹ
 th

u
ật tro

n
g
 n

ộ
i 

th
ất

C
ô

n
g
 th

ái h
ọ

c

V
ẽ m

ỹ
 th

u
ật

Đ
ồ

 án
 k

iến
 trú

c 2
Đ

ồ
 án

 n
ộ

i th
ất 2

Đ
ồ

 án
 n

ộ
i th

ất 3
V

ăn
 h

ó
a p

h
ư

ơ
n
g
 Đ

ô
n
g
 tro

n
g
 

T
K

N
T

B
ố

 cụ
c tạo

 h
ìn

h

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h
P

h
áp

 lu
ật

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

Đ
ồ

 án
 n

ộ
i th

ất 4

C
ơ

 sở
 v

ăn
 h

ó
a V

iệt N
am

C
ản

h
 q

u
an

 cô
n
g
 trìn

h

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

2

V
ật lý

 k
iến

 trú
c

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

Đ
o

 v
ẽ h

o
àn

 cô
n
g
 cô

n
g
 trìn

h

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ô
 h

ìn
h

Đ
iêu

 k
h
ắc

- H
ọ
c p

h
ần

 G
iá

o
 d

ụ
c Q

u
ố
c p

h
ò
n

g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3
1
0
2
1
0
3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ
c q

u
ố
c p

h
ò
n
g
 &

 A
n
 n

in
h
.

3



 
 

41 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

8
2

(1
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

2
0

3
(0

,0
,3

)

2
3

7
0

0
1

2
5

3
(2

,1
,0

)
2

3
7

0
0

1
0

9
3

(2
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

1
0

3
(2

,1
,0

)
2

3
7

0
0

1
2

9
2

(2
,0

,0
)

2
3

7
0

0
1

0
7

5
(0

,0
,5

)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
5

0
2

1
0

2
3

(3
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
5

2
(0

,2
,0

)
2

3
7

0
0

1
3

0
1

(0
,0

,1
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
7

0
0

1
2

6
3

(3
,0

,0
)

2
3

7
0

0
1

2
7

2
(2

,1
,0

)
2

3
7

0
0

1
0

1
3

(2
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

1
8

3
(3

,0
,0

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
5

0
6

1
2

5
3

(2
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

2
8

1
(0

,0
,1

)
2

3
7

0
0

1
3

1
1

(0
,0

,1
)

2
3

7
0

0
1

0
8

2
(1

,1
,0

)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
9

0
0

1
1

8
3

(2
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

0
2

2
(1

,1
,0

)
2

3
7

0
0

1
1

2
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

3
4

(3
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

1
1

2
(0

,2
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

3
3

(2
,1

,0
)

2
3

7
0

0
1

3
2

3
(0

,0
,3

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
4

2
0

1
1

2
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
1

1
0

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

0
1

2
(1

,1
,0

)

2
3

5
0

6
1

0
1

2
(2

,0
,0

)
2

3
4

0
1

1
2

3
2

(0
,2

,0
)

2
3

5
0

6
1

1
2

3
(2

,1
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

T
h
ự

c tập
 d

o
an

h
 n

g
h
iệp

V
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g

B
ê tô

n
g
 cố

t th
ép

 1

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

2

C
ô

n
g
 trìn

h
 th

u
, trạm

 b
ơ

m
 C

T
N

L
ắp

 đ
ặt đ

ư
ờ

n
g
 ố

n
g
 C

T
N

Đ
ồ

 án
 C

ấp
 th

o
át n

ư
ớ

c cô
n
g
 

trìn
h

C
ấu

 tạo
 - B

ản
 v

ẽ ch
u
y
ên

 m
ô

n

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

L
ắp

 đ
ặt th

iết b
ị C

T
N

 cô
n
g
 

trìn
h

D
ự

 to
án

 x
ây

 d
ự

n
g
 

P
h
áp

 lu
ật

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

T
h
iết k

ế h
ệ th

ố
n
g
 cấp

 th
o

át 

n
ư

ớ
c

K
ỹ
 th

u
ật th

i cô
n
g
 cấp

 th
o

át 

n
ư

ớ
c

T
in

 h
ọ

c
T

rắc đ
ịa

Đ
ồ

 án
 m

ạn
g
 lư

ớ
i cấp

 n
ư

ớ
c

A
n
h
 v

ăn
 3

K
ỹ
 th

u
ật x

ử
 lý

 n
ư

ớ
c th

ải

T
ổ

 ch
ứ

c th
i cô

n
g

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 C

T
N

M
ạn

g
 lư

ớ
i th

o
át n

ư
ớ

c

L
ắp

 đ
ặt đ

iện
 cô

n
g
 trìn

h

M
ạn

g
 lư

ớ
i cấp

 n
ư

ớ
c

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

1
9

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 C

T
N

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: C

Ấ
P

, T
H

O
Á

T
 N

Ư
Ớ

C
 (8

5
 T

C
)

1
9

2
3

2
1

1
6

1
4

1
7

1
9

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

88

A
n
h
 v

ăn
 1

Q
u
á trìn

h
 h

ó
a lý

 v
à sin

h
 h

ọ
c 

tro
n
g
 x

ử
 lý

 n
ư

ớ
c

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

A
n
h
 v

ăn
 2

K
ỹ
 th

u
ật x

ử
 lý

 n
ư

ớ
c cấp

S
ứ

c b
ền

 v
ật liệu

 1

T
h
ủ
y
 lự

c

- H
ọ
c p

h
ần

 T
h

ự
c tậ

p
 d

o
a
n

h
 n

g
h

iệp
 (2

3
7
0
0
1
3
2
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại d
o
an

h
 n

g
h
iệp

.

C
ấp

 th
o

át n
ư

ớ
c cô

n
g
 trìn

h

Đ
ồ

 án
 m

ạn
g
 lư

ớ
i th

o
át n

ư
ớ

c

T
h
ự

c h
àn

h
 tay

 n
g
h
ề C

T
N

G
iám

 sát v
à q

u
ản

 lý
 k

h
ố

i 

lư
ợ

n
g

K
ỹ
 th

u
ật th

i cô
n
g

2
2

- H
ọ
c p

h
ần

 G
iá

o
 d

ụ
c Q

u
ố
c p

h
ò
n

g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3
1
0
2
1
0
3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ
c q

u
ố
c p

h
ò
n
g
 &

 A
n
 n

in
h
.

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

2
4

2
0

1
1

0
4

2
3

5
0

2
1

0
2



 
 

42 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

9
0

0
1

1
8

3
(2

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
1

9
1

(0
,1

,0
)

2
3

9
0

0
1

1
3

3
(0

,3
,0

)
2

3
9

0
0

1
2

1
3

(2
,1

,0
)

2
3

9
0

0
1

1
5

3
(0

,0
,3

)

2
3

9
0

0
1

0
2

3
(1

,2
,0

)
2

3
9

0
0

1
0

9
3

(1
,2

,0
)

2
3

9
0

0
1

0
3

3
(1

,2
,0

)
2

3
9

0
0

1
0

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

9
0

0
1

0
5

5
(0

,0
,5

)

2
3

9
0

0
1

1
0

3
(2

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
2

0
3

(2
,1

,0
)

2
3

9
0

0
1

0
1

3
(2

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
2

2
3

(2
,1

,0
)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
0

8
3

(1
,2

,0
)

2
3

9
0

0
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
2

3
3

(0
,3

,0
)

2
3

9
0

0
1

2
4

2
(3

,0
,0

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

2
3

(2
,1

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
9

0
0

1
2

5
3

(2
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
1

0
0

1
0

2
2

(2
,0

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

5
0

6
1

2
5

3
(2

,1
,0

)

2
3

7
0

0
1

0
1

3
(2

,1
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

A
n
h
 v

ăn
 1

A
n
h
 v

ăn
 2

A
n
h
 v

ăn
 3

P
h
áp

 lu
ật

C
h
ố

n
g
 x

âm
 th

ự
c b

ê tô
n
g

C
ô

n
g
 n

g
h
ệ g

ố
m

 sứ
 x

ây
 d

ự
n
g

T
in

 h
ọ

c
K

ỹ
 th

u
ật th

i cô
n
g

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

K
iến

 tập
 th

ự
c tế

T
h
í n

g
h
iệm

 V
L

X
D

 ch
u
y
ên

 

n
g
àn

h

C
ô

n
g
 n

g
h
ệ b

ê tô
n
g

K
iểm

 đ
ịn

h
 v

ật liệu
 v

à cô
n
g
 

trìn
h
 x

ây
 d

ự
n
g

2
2

1
7

88

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

2
2

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 V

Ậ
T

 L
IỆ

U
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 (7
9

 T
C

)

K
ỹ
 th

u
ật sản

 x
u
ất ch

ất k
ết d

ín
h

1
7

1
8

1
8

1
1

1
4

N
g
u
y
ên

 lý
 lò

 cô
n
g
 n

g
h
iệp

 S
X

 

V
L

X
D

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

V
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

C
N

 k
ỹ
 th

u
ật v

ật liệu
 k

h
ô

n
g
 

n
u
n
g

M
áy

 v
à th

iết b
ị S

X
 V

L
X

D
 

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

T
h
í n

g
h
iệm

 v
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

L
ý
 th

u
y
ết b

ê tô
n
g

P
h
ụ
 g

ia tro
n
g
 x

ây
 d

ự
n
g

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3

1
0

2
1

0
3

) đ
ư

ợ
c tổ

 ch
ứ

c tro
n

g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

K
ỹ
 th

u
ật b

ê tô
n
g
 đ

ặc b
iệt

V
ật liệu

 cách
 n

h
iệt

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 V

L
X

D

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 V

L
X

D

K
ỹ
 th

u
ật lấy

 m
ẫu

 v
à x

ử
 lý

 số
 

liệu

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

3

T
rắc đ

ịa

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

C
ấp

 th
o

át n
ư

ớ
c cô

n
g
 trìn

h



 
 

43 
 
 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

6
2

(2
,0

,0
)

2
3

6
0

1
1

1
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

5
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

0
1

0
3

3
(0

,0
,3

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

3
3

(2
,1

,0
)

2
3

6
0

0
1

0
1

5
(0

,0
,5

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
5

0
2

1
0

2
3

(3
,0

,0
)

2
3

5
0

1
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
1

1
1

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

2
1

0
5

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

8
2

(2
,0

,0
)

2
3

5
0

6
1

1
8

2
(1

,1
,0

)
2

3
5

0
6

1
0

1
2

(2
,0

,0
)

2
3

6
0

1
1

1
6

2
(0

,2
,0

)

2
4

2
0

1
1

0
4

3
(2

,1
,0

)
2

4
2

0
1

1
2

4
4

(2
,2

,0
)

2
3

6
0

1
1

1
0

2
(1

,1
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

1
1

1
7

3
(0

,3
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
5

0
6

1
1

2
3

(2
,1

,0
)

2
3

6
0

1
1

1
2

3
(3

,0
,0

)
2

3
6

0
1

1
1

4
2

(0
,2

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
4

0
1

1
1

9
3

(0
,3

,0
)

2
3

6
0

1
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
1

1
1

5
2

(0
,2

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 3

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

7
0

0
1

0
1

3
(2

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

1
3

(2
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

1
4

3
(3

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

9
3

(2
,1

,0
)

2
3

9
0

0
1

1
8

3
(2

,1
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

V
ật liệu

 x
ây

 d
ự

n
g

Đ
ồ

 án
 đ

ịn
h
 m

ứ
c đ

ơ
n
 g

iá

C
ấp

 th
o

át n
ư

ớ
c cô

n
g
 trìn

h

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

K
ỹ
 th

u
ật th

i cô
n
g

P
h
áp

 lu
ật

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

3

Đ
ịn

h
 g

iá b
ất đ

ộ
n
g
 sản

H
o

ạch
 to

án
 k

ế to
án

P
h
áp

 lu
ật tro

n
g
 x

ây
 d

ự
n
g

C
ấu

 tạo
 k

iến
 trú

c

Đ
ịn

h
 m

ứ
c đ

ơ
n
 g

iá

K
in

h
 tế h

ọ
c 

2
2

1
9

1
8

1
5

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

K
in

h
 tế x

ây
 d

ự
n
g

K
iểm

 to
án

 X
D

S
ứ

c b
ền

 v
ật liệu

 1
T

in
 h

ọ
c

A
n
h
 v

ăn
 1

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

1
8

1
5

B
ê tô

n
g
 cố

t th
ép

 1

T
ổ

 ch
ứ

c th
i cô

n
g

T
in

 h
ọ

c tro
n
g
 Q

L
X

D

2
2

T
h
an

h
 q

u
y
ết to

án
 x

ây
 d

ự
n
g

1
9

A
n
 to

àn
 lao

 đ
ộ

n
g

Đ
ấu

 th
ầu

 tro
n
g
 x

ây
 d

ự
n
g

D
ự

 to
án

 x
ây

 d
ự

n
g
 

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

N
h
ập

 m
ô

n
 Q

L
X

D
 

H
ìn

h
 h

ọ
a - V

ẽ k
ỹ
 th

u
ật 1

A
n
h
 v

ăn
 2

L
ập

 v
à th

ẩm
 đ

ịn
h
 d

ự
 án

 đ
ầu

 tư

T
h
ự

c h
àn

h
 tay

 n
g
h
ề cơ

 b
ản

 1

3

Đ
ịn

h
 g

iá d
ịch

 v
ụ
 cô

n
g
 ích

 đ
ô

 

th
ị

8

T
h
ự

c tập
 T

N
 n

g
àn

h
 Q

L
X

D

K
h
ó

a lu
ận

 T
N

 n
g
àn

h
 Q

L
X

D

Đ
ồ

 án
 lập

 h
ồ

 sơ
 d

ự
 to

án
 

X
D

C
T

Đ
ồ

 án
 lập

 h
ồ

 sơ
 d

ự
 th

ầu
 x

ây
 

lắp

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

8

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: Q

U
Ả

N
 L

Ý
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 (8
5

 T
C

)

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

Đ
ồ

 án
 lập

 v
à th

ẩm
 đ

ịn
h
 d

ự
 án

 

đ
ầu

 tư

A
n
h
 v

ăn
 3



 
 

44 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 4

:

P
H

Ầ
N

 A
: H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
2

0
0

1
0

2
4

(3
,1

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
2

2
(0

,0
,2

)

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

1
3

(1
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

4
4

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

8
3

(1
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
3

3
(0

,0
,3

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
4

5
(0

,0
,5

)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

4
5

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

9
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

2
1

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

8
3

(1
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
9

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
5

0
3

(1
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
5

2
(2

,0
,0

)

2
3

8
0

0
1

1
7

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

3
2

(0
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

4
6

2
(0

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
5

1
3

(0
,3

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
6

3
(1

,2
,0

)

2
3

8
0

0
1

4
0

2
(2

,0
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

3
4

(3
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
3

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

6
3

(1
,2

,0
)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

8
0

0
1

1
4

3
(3

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

7
3

(1
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

0
9

3
(1

,2
,0

)
2

3
6

0
1

1
0

3
3

(2
,1

,0
)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

K
in

h
 tế h

ọ
c 

K
ế to

án
 E

x
cel

K
ế to

án
 m

áy

1
0

1
0

T
h
ự

c tập
 d

o
an

h
 n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

K
ế to

án

T
h
ự

c tập
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 K

ế 

to
án

K
h
ó

a lu
ận

 tố
t n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

K
ế to

án

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

D
ự

 to
án

 x
ây

 d
ự

n
g
 

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

G
iao

 tiếp
 v

à đ
àm

 p
h
án

 tro
n
g
 

K
D

T
ài ch

ín
h
 tiền

 tệ

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

3
3

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: K

Ế
 T

O
Á

N
 (8

5
 T

C
)

K
ế to

án
 tài ch

ín
h
 d

o
an

h
 

n
g
h
iệp

 3

P
h
áp

 lu
ật tro

n
g
 k

in
h
 d

o
an

h
T

in
 h

ọ
c ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 k

ế to
án

P
h
ân

 tích
 h

o
ạt đ

ộ
n
g
 k

in
h
 

d
o

an
h

A
n
h
 v

ăn
 2

S
o

ạn
 th

ảo
 v

ăn
 b

ản
Q

u
ản

 trị d
o

an
h
 n

g
h
iệp

A
n
h
 v

ăn
 3

K
ế to

án
 q

u
ản

 trị

K
iểm

 to
án

Q
u
ản

 trị tài ch
ín

h

1
8

2
3

2
0

T
in

 h
ọ

c

K
ế to

án
 h

àn
h
 ch

ín
h
 sự

 n
g
h
iệp

C
h
ứ

n
g
 từ

 sổ
 sách

 k
ế to

án
 3

K
ế to

án
 tài ch

ín
h
 d

o
an

h
 

n
g
h
iệp

 2

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

1
5

1
8

P
h
áp

 lu
ật

1
6

1
6

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

V
ẽ k

ỹ
 th

u
ật v

à cấu
 tạo

1
8

K
ế to

án
 tài ch

ín
h
 d

o
an

h
 

n
g
h
iệp

 1

C
h
ứ

n
g
 từ

 sổ
 sách

 k
ế to

án
 1

M
ark

etin
g
 căn

 b
ản

N
g
u
y
ên

 lý
 k

ế to
án

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

A
n
h
 v

ăn
 1

C
h
ứ

n
g
 từ

 sổ
 sách

 k
ế to

án
 2

T
h
u
ế



 
 

45 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 4

:

P
H

Ầ
N

 A
: H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

6
0

2
(0

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

6
5

2
(0

,0
,2

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
2

5
2

(2
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

6
6

3
(0

,0
,3

)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

2
4

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
6

2
3

(0
,3

,0
)

2
3

8
0

0
1

6
7

5
(0

,0
,5

)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
2

0
0

1
0

2
4

(3
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
4

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

0
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

5
7

3
(3

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
5

8
3

(3
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

2
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

1
2

(2
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

1
5

2
(1

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

2
7

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
1

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

2
9

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

6
8

3
(2

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

4
0

2
(2

,0
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

2
2

(0
,2

,0
)

2
3

8
0

0
1

3
9

3
(2

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
6

1
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
3

2
(1

,1
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

8
0

0
1

5
9

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
6

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

1
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
6

4
2

(1
,1

,0
)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

K
in

h
 tế x

ây
 d

ự
n
g

L
o

g
istics

2

T
âm

 lý
 h

ọ
c q

u
ản

 trị k
in

h
 

d
o

an
h

Q
u
ản

 trị ch
u
ỗ

i cu
n
g
 ứ

n
g

1
0

1
0

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

 (8
5

 T
C

)

1
9

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

H
o

ạch
 to

án
 k

ế to
án

T
h
ư

ơ
n
g
 m

ại đ
iện

 tử

T
ài ch

ín
h
 tiền

 tệ

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

2

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

Q
u
ản

 trị tài ch
ín

h

Q
u
ản

 trị x
u
ất n

h
ập

 k
h
ẩu

Q
u
ản

 trị d
ự

 án
 đ

ầu
 tư

P
h
áp

 lu
ật

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

P
h
áp

 lu
ật tro

n
g
 k

in
h
 d

o
an

h

Q
u
ản

 trị n
g
u
ồ

n
 n

h
ân

 lự
c

T
h
ự

c h
àn

h
 n

g
h
iệp

 v
ụ
 b

án
 h

àn
g

K
h
ó

a lu
ận

 tố
t n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

H
àn

h
 v

i k
h
ách

 h
àn

g

T
in

 h
ọ

c
T

in
 h

ọ
c ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 Q

T
K

D
S

o
ạn

 th
ảo

 v
ăn

 b
ản

Q
u
ản

 trị ch
ất lư

ợ
n
g

A
n
h
 v

ăn
 2

K
ế to

án
 q

u
ản

 trị
T

h
ự

c tập
 d

o
an

h
 n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

T
h
ự

c tập
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

K
in

h
 tế v

ĩ m
ô

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

1
7

1
5

2
0

2
0

1
9

1
9

1
7

M
ark

etin
g
 căn

 b
ản

Q
u
ản

 trị h
ọ

c

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

Q
u
ản

 trị m
ark

etin
g

A
n
h
 v

ăn
 3

Q
u
ản

 trị b
án

 h
àn

g

A
n
h
 v

ăn
 1

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

K
in

h
 tế v

i m
ô

G
iao

 tiếp
 v

à đ
àm

 p
h
án

 tro
n
g
 

K
D

Q
u
ản

 trị sản
 x

u
ất

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

L
ập

 k
ế h

o
ạch

 k
in

h
 d

o
an

h
Q

u
ản

 trị ch
iến

 lư
ợ

c

2
3

1
0

3
1

0
5



 
 

46 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 4

:

P
H

Ầ
N

 A
: H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
4

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
0

2
(0

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
7

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
6

2
(0

,0
,2

)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
6

0
2

1
1

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
7

3
(0

,0
,3

)

2
3

8
0

0
1

2
0

2
(1

,1
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

2
2

(0
,2

,0
)

2
4

2
0

1
1

0
9

3
(1

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
7

3
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
8

5
(0

,0
,5

)

2
3

1
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
2

0
0

1
0

2
4

(3
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

3
9

3
(2

,1
,0

)
2

4
2

0
2

1
1

0
2

(2
,0

,0
)

2
3

1
0

0
1

0
2

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
6

9
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

2
6

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
3

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
9

2
(1

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

2
7

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
1

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

8
0

0
1

1
8

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
7

4
2

(2
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

8
0

3
(2

,1
,0

)

2
3

8
0

0
1

5
7

3
(3

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
5

8
3

(3
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

7
1

2
(0

,2
,0

)
2

3
8

0
0

1
7

5
2

(0
,2

,0
)

2
3

1
0

2
1

0
3

4
(3

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
0

4
2

(2
,0

,0
)

2
3

8
0

0
1

0
3

2
(1

,1
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

8
0

0
1

5
9

2
(1

,1
,0

)
2

3
8

0
0

1
2

4
2

(1
,1

,0
)

2
3

6
0

1
1

0
6

2
(2

,0
,0

)
2

3
8

0
0

1
1

5
2

(1
,1

,0
)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

T
âm

 lý
 h

ọ
c q

u
ản

 trị k
in

h
 

d
o

an
h

Q
u
ản

 trị b
án

 h
àn

g

K
in

h
 tế x

ây
 d

ự
n
g

L
ập

 k
ế h

o
ạch

 k
in

h
 d

o
an

h

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
N

G
À

N
H

 N
G

H
Ề

: Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

 B
Ấ

T
 Đ

Ộ
N

G
 S

Ả
N

 (8
5
 T

C
)

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

2
2

1
0

1
0

T
h
ự

c tập
 d

o
an

h
 n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

 B
Đ

S

T
h
ự

c tập
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

 B
Đ

S

K
h
ó

a lu
ận

 tố
t n

g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Q
T

K
D

 B
Đ

S

L
ập

 v
à th

ẩm
 đ

ịn
h
 d

ự
 án

 đ
ầu

 

tư
 B

Đ
S

- H
ọ
c p

h
ần

 G
iá

o
 d

ụ
c Q

u
ố
c p

h
ò
n

g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3
1
0
2
1
0
3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 h

è tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ
c q

u
ố
c p

h
ò
n
g
 &

 A
n
 n

in
h
.

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 T
P

. H
C

M

T
in

 h
ọ

c

2
0

A
n
h
 v

ăn
 1

T
in

 h
ọ

c ch
u
y
ên

 n
g
àn

h
 Q

T
K

D
 

B
Đ

S

2
0

2
1

1
9

N
g
u
y
ên

 lý
 b

ất đ
ộ

n
g
 sản

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

Q
u
ản

 lý
 đ

iều
 h

àn
h
 d

ự
 án

 B
Đ

S

Q
u
ản

 lý
 v

ận
 h

àn
h
 tò

a n
h
à

1
6

P
h
áp

 lu
ật

Q
u
ản

 trị h
ọ

c

1
4

1
8

1
8

V
ẽ k

ỹ
 th

u
ật v

à cấu
 tạo

A
n
h
 v

ăn
 3

S
o

ạn
 th

ảo
 v

ăn
 b

ản

A
n
h
 v

ăn
 2

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

P
h
áp

 lu
ật tro

n
g
 k

in
h
 d

o
an

h
 

B
Đ

S

M
ark

etin
g
 căn

 b
ản

T
h
ự

c h
àn

h
 n

g
h
iệp

 v
ụ
 k

in
h
 

d
o

an
h
 B

Đ
S

T
h
ẩm

 đ
ịn

h
 g

iá trị b
ất đ

ộ
n
g
 sản

Q
u
ản

 trị tài ch
ín

h

G
iao

 tiếp
 v

à đ
àm

 p
h
án

 tro
n
g
 

K
D

Q
u
ản

 trị ch
iến

 lư
ợ

c

K
in

h
 tế v

i m
ô

K
ỹ
 n

ăn
g
 m

ềm

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

Q
u
y
 h

o
ạch

 đ
ô

 th
ị

T
ài ch

ín
h
 v

à đ
ầu

 tư
 p

h
át triển

 

B
Đ

S

T
h
ự

c h
àn

h
 M

ark
etin

g
 B

Đ
S

Q
u
ản

 lý
 v

ăn
 p

h
ò

n
g
 g

iao
 d

ịch
 

B
Đ

S

H
o

ạch
 to

án
 k

ế to
án

K
in

h
 tế v

ĩ m
ô

H
àn

h
 v

i k
h
ách

 h
àn

g

M
ô

i g
iớ

i b
ất đ

ộ
n
g
 sản

2
3

1
0

3
1

0
5



 
 

47 
 

 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

4
0

2
1

3
1

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
7

3
3

(2
,1

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
6

3
(2

,1
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

1
4

(2
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
4

3
(0

,0
,3

)

2
3

4
0

2
1

7
1

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
7

4
4

(1
,3

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
7

3
(1

,2
,0

)
2

3
4

0
2

1
4

3
3

(1
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
5

5
(0

,0
,5

)

2
3

4
0

2
1

7
2

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
3

9
3

(3
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
8

4
(1

,3
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

2
4

(1
,3

,0
)

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
4

0
2

1
7

5
4

(2
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
9

4
(1

,3
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
6

3
(1

,2
,0

)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
1

0
0

1
0

2
2

(2
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
0

2
(2

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

7
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

3
4

(3
,1

,0
)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

4
0

2
1

8
3

4
(2

,2
,0

)

2
3

7
0

0
1

2
3

4
(2

,2
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ

c trư
ớ

c
: S

o
n

g
 h

àn
h

2
0

Đ
o

 lư
ờ

n
g
 đ

iện

T
in

 h
ọ

c

M
ạch

 đ
iện

A
n
h
 v

ăn
 1

L
ắp

 đ
ặt đ

iện
 n

ăn
g
 lư

ợ
n
g
 m

ặt 

trờ
i

A
n
h
 v

ăn
 2

K
ỹ
 th

u
ật cảm

 b
iến

Đ
ồ

 án
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 Đ

C
N

1
7

1
3

88

- H
ọ

c p
h

ần
 G

iá
o

 d
ụ

c Q
u

ố
c p

h
ò

n
g

 v
à

 A
n

 n
in

h
 (2

3
1

0
2

1
0

3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 p

h
ụ

 tại T
ru

n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ

c q
u

ố
c p

h
ò

n
g
 &

 A
n

 n
in

h
.

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

1
8

2
2

S
m

artH
o

m
e

Đ
iện

 lạn
h
 d

ân
 d

ụ
n
g

C
ấp

 th
o

át n
ư

ớ
c tro

n
g
 n

h
à

4

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

A
n
h
 v

ăn
 3

L
ắp

 đ
ặt đ

iện
 d

ân
 d

ụ
n
g

A
n
 to

àn
 đ

iện

M
áy

 đ
iện

T
h
ự

c h
àn

h
 m

áy
 đ

iện

T
ran

g
 b

ị đ
iện

H
ệ th

ố
n
g
 cu

n
g
 cấp

 đ
iện

P
h
áp

 lu
ật

T
h
iết k

ế h
ệ th

ố
n
g
 đ

iện

L
ập

 trìn
h
 P

L
C

A
n
h
 v

ăn
 ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 đ

iện

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

  C
A

O
  Đ

Ẳ
N

G
  X

Â
Y

  D
Ự

N
G

  T
P

. H
C

M

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: Đ

IỆ
N

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P
 (8

5
 T

C
)

K
ỹ
 th

u
ật đ

iện
 tử

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

1
8

2
2

Đ
iều

 k
h
iển

 đ
iện

 - k
h
í n

én

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

T
h
ự

c tập
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

Đ
C

N

T
h
iết k

ế v
à lắp

 đ
ặt tủ

 đ
iện

 

cô
n
g
 n

g
h
iệp

2
0

K
ỹ
 th

u
ật số

2
3

4
0

2
1

7
4



 
 

48 
 
 

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 1

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 2
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 3

:
H

Ọ
C

 K
Ỳ

 4
:

H
Ọ

C
 K

Ỳ
 5

:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

S
ố

 T
C

 b
ắ

t b
u

ộ
c
:

2
3

4
0

2
1

3
1

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
7

3
3

(2
,1

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
6

3
(2

,1
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

1
4

(2
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
2

3
(0

,0
,3

)

2
3

4
0

2
1

7
1

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
1

6
2

(0
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
8

4
(2

,2
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

6
3

(1
,2

,0
)

2
3

4
0

2
1

9
3

5
(0

,0
,5

)

2
3

4
0

2
1

7
2

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
3

9
3

(3
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

7
8

4
(1

,3
,0

)
2

3
4

0
2

1
8

2
4

(1
,3

,0
)

- M
ô

n
 h

ọ
c th

ay
 th

ế 

k
h
ó

a lu
ận

:

2
3

1
0

3
1

0
5

3
(1

,2
,0

)
2

3
4

0
2

1
7

9
4

(1
,3

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
0

2
(2

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
9

0
3

(2
,1

,0
)

2
3

4
0

2
1

5
2

2
(2

,0
,0

)

2
3

2
0

0
1

0
2

4
(3

,1
,0

)
2

3
1

0
0

1
0

2
2

(2
,0

,0
)

2
3

4
0

2
1

8
9

3
(3

,0
,0

)
2

3
4

0
2

1
9

4
3

(1
,2

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
1

2
(1

,1
,0

)
2

3
3

0
0

1
0

2
2

(1
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
6

2
(2

,0
,0

)

2
3

1
0

2
1

0
2

2
(0

,2
,0

)
2

3
1

0
2

1
0

3
4

(3
,1

,0
)

2
3

3
0

0
1

0
7

2
(1

,1
,0

)

S
ố

 T
C

 tự
 ch

ọ
n

 tố
i 

th
iểu

 tro
n

g
 2

 

m
ô

n
:

2
3

4
0

2
1

4
3

3
(1

,2
,0

)

2
3

4
0

2
1

9
1

3
(1

,2
,0

)

G
h

i ch
ú

:
: T

iên
 q

u
y
ết

: H
ọ
c trư

ớ
c

: S
o
n
g
 h

àn
h

Q
u
ản

 lý
 tự

 đ
ộ

n
g
 h

ó
a to

àn
 n

h
à

- H
ọ
c p

h
ần

 G
iá

o
 d

ụ
c Q

u
ố
c p

h
ò
n

g
 v

à
 A

n
 n

in
h

 (2
3
1
0
2
1
0
3
) đ

ư
ợ

c tổ
 ch

ứ
c tro

n
g
 h

ọ
c k

ỳ
 p

h
ụ
 tại T

ru
n
g
 tâm

 G
iáo

 d
ụ
c q

u
ố
c p

h
ò
n
g
 &

 A
n
 n

in
h
.

A
n
h
 v

ăn
 3

A
n
h
 v

ăn
 ch

u
y
ên

 n
g
àn

h
 đ

iện

B
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 T
Ự

 C
H

Ọ
N

:

3

S
m

artH
o

m
e

A
n
h
 v

ăn
 2

L
ý
 th

u
y
ết đ

iều
 k

h
iển

 tự
 đ

ộ
n
g

A
n
h
 v

ăn
 1

G
iáo

 d
ụ
c th

ể ch
ất

G
iáo

 d
ụ
c Q

u
ố

c p
h
ò

n
g
 v

à A
n
 

n
in

h

P
h
áp

 lu
ật

G
iáo

 d
ụ
c ch

ín
h
 trị

H
ệ th

ố
n
g
 S

C
A

D
A

Đ
o

 lư
ờ

n
g
 đ

iện
M

áy
 đ

iện
T

ran
g
 b

ị đ
iện

L
ập

 trìn
h
 P

L
C

T
in

 h
ọ

c
T

h
iết k

ế h
ệ th

ố
n
g
 đ

iện
K

ỹ
 th

u
ật cảm

 b
iến

R
o

b
o

t cô
n
g
 n

g
h
iệp

T
ự

 đ
ộ

n
g
 h

ó
a cô

n
g
 n

g
h
iệp

A
n
 to

àn
 đ

iện
T

h
ự

c h
àn

h
 đ

iện
 cơ

 b
ản

V
i đ

iều
 k

h
iển

T
h
iết k

ế v
à lắp

 đ
ặt tủ

 đ
iện

 

cô
n
g
 n

g
h
iệp

Đ
ồ

 án
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

T
Đ

H
C

N

M
ạch

 đ
iện

K
ỹ
 th

u
ật đ

iện
 tử

K
ỹ
 th

u
ật số

Đ
iều

 k
h
iển

 đ
iện

 - k
h
í n

én
T

h
ự

c tập
 tố

t n
g
h
iệp

 n
g
àn

h
 

T
Đ

H
C

N

A
. H

Ọ
C

 P
H

Ầ
N

 B
Ắ

T
 B

U
Ộ

C
:

2
0

2
0

2
0

1
4

8

B
Ộ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G

T
R

Ư
Ờ

N
G

  C
A

O
  Đ

Ẳ
N

G
  X

Â
Y

  D
Ự

N
G

  T
P

. H
C

M

B
IỂ

U
 Đ

Ồ
 P

H
Â

N
 B

Ổ
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 Đ

À
O

 T
Ạ

O

N
G

À
N

H
 N

G
H

Ề
: T

Ự
 Đ

Ộ
N

G
 H

Ó
A

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P
 (8

5
 T

C
)

2
0

2
0

2
0

1
7

8



 
 

49 
 

QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY  

(Trích Thông tư số 17/2017/TT - BLĐTBXH ngày 30/06/2017  

của Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên đối với các chương trình đào 

tạo hệ chính quy trong trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường). 

 2. Quy chế này áp dụng đối với trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Học sinh, sinh viên quy định tại Quy chế này là người đang học các chương trình 

đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, hệ chính quy trong trường. 

2. Công tác học sinh, sinh viên là công tác trọng tâm của Nhà trường bao gồm tổng thể 

các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với học sinh, 

sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 

Điều 3. Nhiệm vụ của học sinh, sinh viên 

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường. 

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; chủ động, 

tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 

3. Tích cực rèn luyện đạo đức, phong cách và lối sống; tôn trọng giáo viên, cán bộ, 

nhân viên và các học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học 

tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn hoá trong trường học. 

4. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hộivì cộng đồng, 

phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường và các hoạt động khác của 

học sinh, sinh viên.  

5. Tham gia phòng, chống tiêu cực, các biểu hiện và hành vi gian lận trong học tập, 

thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; kịp thời báo cáo với khoa, phòng, bộ phận chức 

năng, Hiệu trưởng Nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu 
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cực, gian lận hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của Nhà 

trường.  

6. Tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

7. Có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trường. 

8. Đóng học phí và bảo hiểm y tế theo quy định. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. 

Điều 4. Quyền của học sinh, sinh viên 

1. Được nhập học theo đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện 

trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Nhà trường. 

Được xét, tiếp nhận vào ở ký túc xá theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà 

trường. 

2. Được nghe phổ biến về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên 

trong quá trình tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp. 

3. Được học hai chương trình đồng thời, chuyển trường, đăng ký dự tuyển đi học ở 

nước ngoài, học lên trình độ đào tạo cao hơn theo quy định của pháp luật; được nghỉ hè, nghỉ 

tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức tự quản của học sinh, sinh 

viên, các hoạt động xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường 

theo quy định của pháp luật. 

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, 

hội diễn văn nghệ, hội thao và các cuộc thi tài năng, sáng tạo khoa học, kỹ thuật khác phù hợp 

với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

6. Được tham gia lao động, làm việc theo quy định của pháp luật khi đi thực tập tại 

doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của chương trình đào tạo và các thỏa thuận của Nhà 

trường và doanh nghiệp. 

7. Được tham gia góp ý kiến các hoạt động đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp trong Nhà trường; được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp 

pháp của mình kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường; 

được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề có liên quan 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên. 

8. Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện và các giấy tờ khác liên 

quan; được giải quyết các thủ tục hành chính khi đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

9. Được chăm sóc sức khỏe trong quá trình học tập theo quy định. 

10. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật và Nhà trường. 
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Điều 5. Những việc học sinh, sinh viên không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường. 

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng các chính sách đối 

với học sinh, sinh viên. 

3. Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của Nhà trường. 

4. Say rượu bia khi đến lớp. 

5. Gây rối an ninh, trật tự trong Nhà trường và nơi công cộng. 

6. Cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 

7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

8. Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ hoặc lôi kéo người khác 

sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, ma tuý, chất gây nghiện và các loại chất cấm 

khác, các tài liệu, ấn phẩm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi ngược với 

truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; 

tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm khác trong Nhà 

trường. 

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đồi trụy, 

bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet. 

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái pháp luật khác. 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Đoàn Ngọc Dung 
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KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI 

 

“Kế hoạch cuộc đời”. Nói nghe thật to lớn nhưng thật ra ai cũng có ước mơ cho tương 

lai hay một mục đích để vươn tới. Kế hoạch chính là công cụ để đạt tới ước mơ đó. Thường 

người ta bắt đầu ước mơ từ lúc nào? Ngay từ nhỏ ta ước mơ theo đuổi một công việc nào đó 

như muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư và ngày nay ta còn muốn trở thành nhà khoa học hay nhà 

phi hành vũ trụ . . .Có người muốn trở thành một chính trị gia, một nhà hoạt động xã hội phục 

vụ người nghèo . . .Người ta nghĩ đến những nghề nghiệp cụ thể hay có những ước mơ bay 

bổng. Dù còn “mơ mơ màng màng”, ước mơ là sức hút làm cho cá nhân vươn tới, là lực đẩy 

để ta tiến xa.  

Không ít bạn trẻ có những ước mơ cao đẹp như cải tạo xã hội, phục vụ nhân loại, sống 

lý tưởng. . . Ước mơ hay lý tưởng ấy nếu được gia đình và xã hội góp phần hun đúc sẽ như 

chiếc la bàn định hướng cá nhân trong cơn sống gió của cuộc đời. Chiếc thuyền có thể trôi 

giạt trên sóng biển nhưng chiếc la bàn sẽ luôn giúp ta hướng về lý tưởng ban đầu. Để hướng 

tới ước mơ, cá nhân phải định cho mình một mục đích cụ thể. Ví dụ: muốn giúp người, ta phải 

trở thành một bác sĩ, một nhà tham vấn tâm lý, một chính trị gia . . .  

Nhưng mục đích này phải được chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn nữa và được 

thực hiện theo từng giai đoạn trong thời gian. Kế hoạch chính là tấm bản đồ vẽ ra những đoạn 

đường đi cụ thể để đạt tới đích. Có người đi tới đích bằng xa lộ thẳng tắp. Ví dụ như được cha 

mẹ có đủ điều kiện cho ta ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng đa số chúng ta phải chọn những 

con đường ngoằn ngoèo, ví dụ như phải vừa học vừa làm, phải nghỉ vài năm giữa hai thời kỳ 

học để tích lũy tiền đóng học phí. Những đoạn đường nhỏ này cũng phải được vẽ trên bản đồ 

để ta có thể dự trù, tính toán hầu không bị động trong kế hoạch. Và các nhà khoa học nói có 

kế hoạch là đi được 2/3 đoạn đường. Nếu không có sẵn bản đồ ta sẽ mất nhiều công sức và 

thời gian để mò mẫm. 

Nhưng không có cuộc đời nào mà không gặp những khúc quanh bất ngờ. Có bạn trong 

cuộc họp hỏi có chăng một số phận cho mỗi người và khó mà làm theo kế hoạch đề ra. Sau 

nhiều tranh cãi, các bạn cho rằng gì thì gì chính yếu tố chủ quan là quyết định. Những con 

người gặp trên đường đời, những biến cố bất ngờ xảy ra là cơ hội dù xấu hay tốt. Chính ta 

biến đổi nó thành một cơ hội, một vận may mới. 

Trên đường đi tới, ta có thể gặp cơ hội tốt như xin được một học bổng du học, gặp 

những người thầy giỏi giúp chúng ta tiến bộ. Nhưng ta cũng không tránh được những biến cố 

rủi ro. Như anh Trần Bá Thiện trở nên mù lòa do một tai nạn đã trở thành “hiệp sĩ tin học” vì 

đã khắc phục trở ngại tưởng như không thắng nổi để học vi tính rồi tìm cách làm các phần 

mềm đặc biệt cho người mù. Các biến cố trong cuộc đời có thể làm cho ta đi theo một khúc 

quanh, thay đổi đoạn đường, nhưng nếu xuất phát từ ước mơ, ta sẽ về tới đích. 

Làm kế hoạch cụ thể như thế nào? Trước tiên là chia con đường tới đích thành những 

giai đoạn ngắn khả thi. Ví dụ tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao để giúp bạn bè năm châu 

hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Ít lắm tôi phải có thạc sĩ trong một ngành bang giao 

quốc tế, biết tối thiểu hai ngoại ngữ, có kiến thức về các nước trên thế giới và giỏi giao tiếp. 

Nhưng tôi mới học lớp 11. Giai đoạn ngắn trước mắt là tôi phải tốt nghiệp lớp 12. Gai đoạn 

kế tiếp là đậu vào đại học và bốn năm học cử nhân. Rồi 2 năm thạc sĩ. Và chưa chắc gì mọi sự 
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sẽ diễn ra suông sẻ. Gia đình tôi chỉ trung bình về kinh tế, tôi sẽ đi làm việc vào các kỳ hè để 

lo một phần chi phí. Tôi sẽ cố gắng tìm những công việc tạo cho tôi điều kiện thực hành tiếng 

Anh, giao tiếp với những người nước ngoài. . . Tôi phải dự trù hai khả năng, một là đậu vào 

một ngành bang giao quốc tế, hai là rớt. Nếu rớt tôi sẽ đi làm và tập trung học ngoại ngữ hay 

học một ngành khác, và tại sao? Ở từng giai đoạn tôi sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp 

với điều kiện và khả năng thực tế. 

Kế hoạch của tôi phải khả thi. Tôi sẽ không với quá cao để rồi nếu không đạt được sẽ 

thất vọng và chán nản bỏ cuộc. Tôi nên bàn bạc với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Như trong các 

lĩnh vực hoạt động khác tôi phải trả lời cho mình các câu hỏi (4W và 1 H) sau đây:  

WHAT: Cái gì? Tôi định làm gì, trở thành ai, theo đuổi mục đích nào? 

WHY: Vì sao? Vì sao tôi theo đuổi ngành này? Vì cha mẹ thúc ép, vì bạn bè rủ rê? Vì 

nó đang là thời thượng? Hay vì tôi yêu thích, vì nó thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời tôi? 

WHO: Ai? Ai có liên quan? Trước tiên là tôi? Liệu tôi có đủ năng lực và kiên nhẫn để 

đeo đuổi mục đích cho đến cùng? Tôi có dễ chán nản và hay bỏ cuộc không? Sức khỏe của tôi 

có đủ tốt để theo đuổi ngành học không?. . . Những người có liên quan nghĩ sao? Ai là người 

hổ trợ đắc lực trong những người thân (cha mẹ, thầy cô, bạn bè. . .)? Đâu là trở lực? Nếu bố 

không đồng ý, làm sao thuyết phục? Nhờ mẹ hay anh chị lớn, hoặc cô chú nói giúp? 

WHEN: Lúc nào? Vào thời điểm nào tôi sẽ khởi đầu và kết thúc giai đoạn nào của kế 

hoạch? 

HOW: Bằng cách nào? Tôi sẽ cố gắng tích lũy học phí như thế nào? Tìm học bổng ra 

sao? Chọn trường nào để học ngoại ngữ tốt nhất? Trình bày ước muốn của mình với cha mẹ ra 

sao để thành công?  

Tôi không chỉ làm một kế hoạch lớn, tổng quát mà chia nó ra thành nhiều kế hoạch 

nhỏ theo từng năm, từng sáu tháng, từng tháng và thậm chí từng tuần với công việc và giờ 

giấc cụ thể. Muốn thực hiện tốt kế hoạch lớn phải hoàn thành kế hoạch nhỏ. Muốn làm chủ 

cuộc đời mình (như các bạn nói) phải làm chủ bản thân trong việc nhỏ. Sống kỷ luật, làm ra 

làm, chơi ra chơi, giải phóng chúng ta. Chúng ta không bị stress, bị lương tâm cắn rứt vì đã 

phí phạm thời gian. . . 

Người viết rất biết ơn giai đoạn học và thực tập ở nước ngoài vì đã học được những 

thói quen tốt và khám phá rằng người ta dạy trẻ nhỏ xác lập mục đích cuộc đời, tập làm chủ 

bản thân từ lúc còn nhỏ, không chờ tới tuổi sinh viên. Thiết nghĩ trẻ em Việt Nam cũng cần 

học điều này trong phần giáo dục về kỹ năng sống mới theo kịp giới trẻ ở các nước khác. 

 

 Ths. NGUYỄN THỊ OANH 

(theo báo Tuổi trẻ) 
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HỌC THEO TÍN CHỈ: Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, 

THỜI KHÓA BIỂU ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

 

Khi bạn học ở phổ thông hay đào tạo đại học, cao đẳng theo niên chế, thời khóa biểu 

của bạn đã được định sẵn. Học môn gì, vào học kỳ nào do nhà trường xếp đặt từ trước. Nếu 

bạn học giỏi hay học yếu thì khối lượng học của bạn đều giống với người khác. Bạn không có 

lựa chọn khác. 

Trong đào tạo theo tín chỉ, bạn có quyền lựa chọn thời khóa biểu. Nhưng lựa chọn thế 

nào là đúng? Dựa vào đâu để lựa chọn? Đó là câu hỏi quan trọng bạn cần trả lời để thực hiện 

quyền mà bạn được trao.  

Nắm được chương trình đào tạo (CTĐT) của bạn, nắm được kế hoạch giảng dạy nhà 

trường tổ chức trong mỗi học kỳ là việc bạn cần làm để thực hiện quyền của bạn. 

CTĐT có ở website của phòng Đào tạo và việc cần làm là ngay tuần đầu tiên của khóa 

học, hãy tải về máy tính của bạn và in ra để dễ dàng sử dụng. 

CTĐT ghi rõ những môn học bạn sẽ học, thời lượng, vị trí các ràng buộc của môn học 

trong CTĐT. Để hiểu CTĐT, bạn cần chú ý trong buổi học định hướng, khi khoa và cố vấn 

học tập của bạn trao đổi về điều này và bằng những cách của riêng bạn nữa. 

Khi đã nắm được CTĐT, bạn hãy thiết kế tiến trình học tập cho chính bạn mà ở đó, 

bạn tự sắp xếp học môn học nào, trong học kỳ nào. Tiến trình học tập còn giúp bạn quản lý 

quá tình tích lũy tín chỉ để bạn chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp của mình. 

Khi hoàn thành việc này, bạn đã có trong tay cẩm nang học tập cơ bản nhất. Trước 

mỗi học kỳ, khi nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ đó, bạn sẽ mau chóng 

lựa chọn được những môn học của mình và hoàn thành thời khóa biểu của bạn. 

Tuy nhiên, không phải khi nào lựa chọn của bạn và kế hoạch giảng dạy mà nhà trường 

công bố đều tương thích 100% song việc điều chỉnh không phải là quá khó khi bạn đã hiểu 

CTĐT của mình. Nếu có khó khăn, bạn hãy trao đổi với cố vấn học tập của bạn. 

 

Chúc các bạn thành công!   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN 

 

I. TRUY CẬP “HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN CHỈ” THEO CÁCH SAU 

1. Vào địa chỉ:http://daotao.hcmcc.edu.vn, bên trái màn hình xuất hiện phần Đăng nhập: 

 

 

 

2. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để đăng ký học phần bằng cách nhập Tên đăng nhập và 

Nhập mật khẩu vào khung Đăng nhập, sau đó nhấn nút Enter hoặc nhấp chọn vào nút 

Đăng nhập. 

Lưu ý: 

- Tên người dùng của sinh viên là MÃ SỐ SINH VIÊN. 

- Mật khẩu mặc định là MÃ SỐ SINH VIÊN + NGÀY THÁNG NĂM SINH. 

Ví dụ: Sinh viên có mã số sinh viên là 2120201001, ngày tháng năm sinh là 01/01/2002. 

- Tên đăng nhập:2120201001 

- Mật khẩu:212020100101012002 

3. Nếu sinh viên nhập chính xác tên người dùng và mật khẩu thì màn hình hệ thống sẽ xuất 

hiện như sau: 

 

 

 

http://daotao.hcmcc.edu.vn/
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II. ĐỔI MẬT KHẨU 

Nếu đăng nhập lần đầu tiên thì sinh viên phải đổi mật khẩu bằng cách nhấp chọn vào 

mục Đổi mật khẩu ở trên góc phải màn hình: 

 

1. Nhập mật khẩu mới vào ô Mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự). 

2. Nhập mật khẩu mới một lần nữa vào ô Gõ lại mật khẩu mới. 

3. Nhấp chọn vào nút Đổi mật khẩu nếu muốn đổi mật khẩu, ngược lại nhấp chọn vào nút 

Quay lại. 

4. Nếu mật khẩu hợp lệ hệ thống sẽ thông báo Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. 

Lưu ý: 

- Sinh viên sau khi đã đổi mật khẩu phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về tài khoản 

của mình. 

- Phải nhấp chọn nút Đăng xuất khi không còn sử dụng tài khoản. 

- Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập thì sinh viên phải lên Phòng Đào tạo để 

xin cấp lại mật khẩu. 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Khung chương trình đào tạo là chương trình khung cho mỗi ngành học riêng biệt, nó 

thể hiện : khối kiến thức, tên học phần, số lượng học phần, số lượng tín chỉ/học phần, các học 

phần tiên quyết, các học phần trong mỗi học kỳ, học phần nào bắt buộc, học phần nào tự 

chọn. 

Để xem khung chương trình đào tạo trong tài khoản của mình, sinh viên nhấp chọn 

mục CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO sẽ hiển thị chi tiết khung chương trình đào tạo của 

ngành mình đang học.  
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IV. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 

1. Quy định chung: 

Tất cả sinh viên phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) 

trước ngày bắt đầu môn học để duy trì tình trạng đang học của mình, nếu không có thì sẽ bị 

tạm dừng học một học kỳ. 

Mỗi một học kỳ chính, Nhà trường phân lịch học cho sinh viên:15 tuần thực học, 01 

tuần dự trự và 02 tuần thi. 

Sinh viên phải theo dõi thông báo đăng ký, điều chỉnh thời khoá biểu cho học kỳ tiếp 

theo của mình trên cổng thông tin đào tạo (http://daotao.hcmcc.edu.vn/) trong thời gian quy 

định. Quá thời gian này nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký, điều chỉnh 

không đúng quy định; đăng ký, điều chỉnh trễ … 

Sau khi có thời khoá biểu chính thức sinh viên phải theo dõi lịch đóng học phí và đi 

nộp đúng thời hạn. Những sinh viên nộp không đúng thời hạn sẽ không được tham gia thi hết 

môn. 

2. Đăng ký môn học: 

Bước 1: Gán lịch học dự kiến cho sinh viên. 

Trước mỗi học kỳ Phòng Đào tạo sẽ đăng ký lịch học dự kiến cho sinh viên. 

Tất cả sinh viên phải đăng nhập tài khoản xem lịch học dự kiến (lịch học dự kiến 

đã được Phòng Đào tạo bố trí theo chương trình khung) để hủy/bổ sung môn học (nếu có). 

Bước 2: Điều chỉnh lịch học. 

Sinh viên có thể đăng ký bổ sung/hủy môn học trên cổng thông tin tín chỉ trong các 

trường hợp sau: 

+ Sinh viên có thể hủy những môn học đã hoàn thành/được chuyển điểm/có 

chứng chỉ trên cổng thông tin tín chỉ. 

+ Sinh viên có thể đăng ký bổ sung các môn học mà sinh viên chưa hoàn thành 

(điểm tổng kết môn học chưa đạt) ở các học kỳ trước. 

+ Trong trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung/hủy môn học trên cổng thông 

tin tín chỉ gặp bất kì vấn đề gì thì liên hệ ngay đến Phòng Đào tạo để hướng dẫn xử lý. 

a. Hủy môn học và điều chỉnh thời gian học: 

Các bạn nhấp chọn vào menu ĐĂNG KÝ HỌC → Đăng ký môn học tín chỉ. Khi đó 

màn hình sẽ xuất hiện danh sách các môn học các bạn được Nhà trường đã đăng ký cho các 

bạn (các môn được đánh dấu). 

http://daotao.hcmcc.edu.vn/
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Ví dụ: Bạn muốn hủymôn Giáo dục thể chất. Thao tác như hình sau: 

1. Nhấp bỏ chọn đánh dấu ở môn Giáo dục thể chất. 

2. Nhấp chọn vào nút Đăng ký lớp tín chỉ. 

 

 

Sau đó màn hình hiển thị ra như sau và các bạn có thể thay đổi thời gian học của mình 

theo các lớp Nhà trường đã mở bằng cách nhấp chọn vào lớp có thời gian và giảng viên mà 

các bạn muốn học. 
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b. Đăng ký bổ sung môn học: 

Nhấp chọn menu ĐĂNG KÝ HỌC → Đăng ký học lại & cải thiện, sau đó màn hình 

sẽ hiển thị ra danh sách tất cả các môn học bạn có thể đăng ký mà Nhà trường mở cho các bạn 

trong học kỳ và làm thao tác như phần trên. 

 

 

 

Trong quá trình điều chỉnh lớp học sẽ có trường hợp trùng thời gian học, nên sinh viên 

phải chọn lại lớp khác với thời gian khác để đăng ký đầy đủ các học phần được gán. Khi trùng 

thời gian học hệ thống sẽ thông báo như sau: 

 

 

 

Lưu ý:Tất cả điều chỉnh, bổ sung, đề nghị hủy đăng ký môn học của sinh viên ngoài 

thời gian quy định của nhà trường sẽ không được giải quyết và sinh viên phải chấp nhận kết 

quả đăng ký đó. 

 

Bước 3: Lưu kết quả đăng ký. 

Sau khi sinh viên đã điều chỉnh lịch học phù hợp với thời gian học và giảng viên giảng 

dạy như mong muốn thì nhấp chọn nút Lưu kết quả đăng ký thì hệ thống sẽ ghi nhận kết quả 

đăng ký của sinh viên như hình sau: 
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Bước 4: In kết quả đăng ký. 

 Sinh viên có thể nhấp chọn nút In kết quả đăng ký để in ra giấy kết quả đăng ký học 

phần tín chỉ để tiện cho việc theo dõi thời khóa biểu học tập của mình. Kết quả in có dạng như 

hình sau: 

 

 

 

V. LỊCH HỌC 

Sau khi Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính thức trên website, sinh viên 

kiểm tra thời khóa biểu chính thức và đi học theo thời khóa biểu trong tài khoản cá nhân bằng 

cách nhấp chọn vào menu XEM LỊCH HỌC. 

Sinh viên phải chọn đúng kỳ, đúng đợt trên cổng thông tin tín chỉ thì mới xem được 

đầy đủ và chính xác lịch học chính xác của mình. 

Sinh viên có thể xem lại lịch học theo đợt trong mỗi học kỳ của năm học bằng cách 

nhấp chọn vào mục Học kỳ đăng ký như hình sau: 
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Lưu ý: Trong trường hợp các bạn đã đăng ký và lưu, mà khi xem học không thấy thì 

nhấp chọn vào mục Học kỳ đăng ký, chọn một đợt khác rồi sau đó chọn lại đúng đợt đúng 

học kỳ mà các bạn đăng ký thì học sẽ hiện ra. 

 

 

 

VI. HỌC PHÍ 

Hệ thống hỗ trợ cho sinh viên xem học phí theo từng kỳ, các biên lai thu/chi và tổng 

tiền phải đóng cho toàn bộ khóa học (hệ thống sẽ tự động tính tổng số tiền các học phần sinh 

viên đã đăng ký được cố vấn học tập duyệt). 

Sau khi có thời khóa biểu học tập chính thức, sinh viên sẽ đóng học phí theo thông báo 

của phòng Tài chính - Kế toán.  

Sinh viên sẽ bị cấm thi tất cả các môn học đã đăng ký trong học kỳ đó nếu không hoàn 

thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của phòng Tài chính - Kế toán (không đóng hoặc đóng 

học phí trễ hạn) và nhận điểm 0 tất cả các môn học đó. Đồng thời sinh viên vẫn bị ghi nợ 

học phí và có trách nhiệm hoàn thành học phí của học kỳ đó. 

Sinh viên thực hiện bằng cách nhấp chọn vào menu XEM HỌC PHÍ màn hình sẽ 

xuất hiện như sau: 
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VII. LỊCH THI 

Sau khi Phòng Đào tạo sẽ thông báo lịch thi cho sinh viên trên website, sinh viên đăng 

nhập tài khoản trên cổng thông tin tín chỉ để biết chi tiết lịch thi của mình. 

Sinh viên phải chọn đúng kỳ, đúng đợt trên cổng thông tin tín chỉ thì mới xem được 

lịch thi chính xác của mình. 

Sinh viên thực hiện bằng cách nhấp chọn vào menu XEM LỊCH THI màn hình xuất 

hiện như sau: 

 

 

 

VIII. KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 Hệ thống sẽ cho phép sinh viên xem chi tiết bảng điểm toàn khóa học và cả những học 

phần chưa được tích lũy để sinh viên có kế hoạch học tập cho phù hợp. Thực hiện bằng cách 

nhấp chọn vào menu XEM ĐIỂM HỌC TẬP màn hình sẽ xuất hiện như sau: 
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 Sinh viên có thể xem chi tiết điểm của từng học phần bằng cách nhấp chọn vào mục 

Xem chi tiết. 

Lưu ý: Để biết kết quả môn học (điểm quá trình, điểm thi) sớm nhất của các môn học 

trong học kỳ, sinh viên có thể xem trên bảng tin của khoa/bộ môn quản lý môn học đó. 

 

IX. THOÁT RA KHỎI TÀI KHOẢN 

 Sinh viên thao tác trong tài khoản xong, phải thực hiện thoát ra khỏi tài khoản để đảm 

bảo độ an toàn thông tin tài khoản. Thực hiện bằng cách nhấp chọn nút Đăng xuất (phía trên, 

bên phải của màn hình). 

 

Chúc các bạn thành công! 
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24 CÂU HỎI SINH VIÊN THƯỜNG 

GẶP TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ 

  

 Các bạn sinh viên thân mến! 

 Từ đầu cuốn sổ tay đến giờ, các bạn đã gặp rất nhiều điều mới mẻ, làm cho bạn lý 

thú cũng có và băn khoăn, lo lắng cũng có. Điều đó là sự thực, bởi như ở lời nói đầu của 

cuốn sổ tay này, chúng tôi có nói tới việc bạn nên coi sổ tay là người bạn tri kỷ của mình 

chính là theo nghĩa như vậy. 

 Học theo tín chỉ có cả hàng trăm điều cần nhớ đến từng chi tiết và không được làm 

sai. 

 Học theo tín chỉ có rất nhiều điều cần sự chủ động của bạn để hoạch định trước 

những việc cần làm. Nắm vững các quy định là điều kiện quan trọng để bạn thực hiện điều 

đó. 

 Phần hỏi – đáp này dựa trên sự tổng kết những vấn đề thiết yếu nhất mà sinh viên 

thường gặp, thường băn khoăn. 

 Nếu bạn có câu hỏi nào nữa, hãy chủ động gửi cho phòng Đào tạo để tiếp tục được 

giải đáp. Hãy sử dụng diễn đàn sinh viên hoặc email: daotao@hcc2.edu.vn để nói với chúng 

tôi điều bạn đang mong đợi. 

 Câu 1: Học phần là gì? 

 Học phần là tên gọi khác của môn học trong đào tạo tín chỉ. 

 Câu 2: Hiện tại, vừa có quy chế đào tạo của Bộ Lao động Thương binh- Xã hội và 

quy chế học vụ của Nhà trường. Vì sao vậy?  

  - Đúng là đồng thời có những quy chế nêu trên.  

 - “Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ” của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 04/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/3/2022 (gọi tắt là Thông tư 04), quy định những vấn đề chung nhất về 

đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức này, là căn cứ để các cơ sở đào tạo trong cả 

nước xây dựng quy chế, quy định cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị. 

 - “Quy chế học vụ về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chính quy theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành theo 

quyết định số 704/QĐ-CĐXD ngày 07 tháng 9 năm 2022  là sự cụ thể hóa các quy chế của 

Bộ LĐTB-XH. 

 

 Câu 3: Tại sao sinh viên phải đăng ký môn học (học phần)? 

 Khi học tập bạn phải có thời khóa biểu. Ở trường phổ thông hay trong đào tạo theo 

học chế niên chế, thời khóa biểu do nhà trường xếp sẵn. Sinh viên buộc phải học theo thời 

khóa biểu đó mà không có sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, sức học của mỗi người khác 

nhau; điều kiện tài chính, sức khỏe của mỗi người khác nhau; mục tiêu hoàn thành chương 

mailto:daotao@hcc2.edu.vn
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trình đào tạo ở đại học, cao đẳng cũng có thể khác nhau cho nên tạo cơ hội để sinh viên lựa 

chọn khối lượng học tập, học phần, thời gian học và cao hơn là chọn giảng viên dạy, trong 

đào tạo theo tín chỉ có việc đăng ký học phần. Đây là một đặc trưng, một điều kiện cơ bản để 

sinh viên chủ động trong học tập. 

 Với ý nghĩa đó, đăng ký học phần là quy định bắt buộc đối với sinh viên học theo 

học chế tín chỉ. Vì thế, nếu sinh viên không đăng ký học phần sẽ bị coi là tự ý bỏ học. 

 Việc đăng ký học phần không khó, chỉ cần nắm vững quy định của Nhà trường về 

đăng ký học phần, hướng dẫn đăng ký học phần, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy 

của Nhà trường trong mỗi học kỳ và sử dụng tốt chức năng đăng ký học phần qua phần mềm 

quản lý đào tạo là bạn có thể thực hiện thành công. 

 Hãy nhớ kỹ những điều kiện quan trọng trên để đăng ký môn học cho tốt. 

 Câu 4. Thường sinh viên đăng ký học phần trong khoảng thời gian nào?  

 Trước thời điểm bắt đầu mỗi học kỳ khoảng 2 tháng (chậm nhất là 02 tuần), phòng 

Đào tạo mở các đợt cho phép sinh viên đăng ký học phần trên Cổng thông tin điện tử. 

 Câu 5. Điều chỉnh hoặc đăng ký bổ sung học phần vào thời gian nào?  

Sinh viên thực hiện điều chỉnh hoặc bổ sung học phần trong 2 tuần đầu của học kỳ 

chính, một tuần đầu của học kỳ phụ. 

Câu 6. Hạng học lực là gì? Tại sao chỉ có 2 hạng học lực mà không quy định hạng 

xuất sắc, giỏi, khá, trung bình? 

Hạng học lực là việc phân loại kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ. 

Sau mỗi học kỳ, sinh viên có điểm trung bình chung học tập của học kỳ với các loại 

xuất sắc, khá, giỏi, trung bình và không đạt. 

Với sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi, khá và trung bình thì việc học tập trong học kỳ kế 

tiếp không có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sinh viên không đạt xếp loại (nhưng chưa tới 

mức bị buộc thôi học) thì chắc chắn việc học tập có khó khăn do năng lực học tập yếu. 

Nếu sinh viên tiếp tục học với khối lượng lớn như những sinh viên đạt xếp loại kết quả 

học tập khác thì nguy cơ sinh viên có thể tiếp tục không đạt kết quả học tập theo yêu cầu là 

hoàn toàn có thể xảy ra. 

Chính vì vậy, cần có cơ chế để quản lý khối lượng học tập của số sinh viên không đạt 

xếp loại kết quả học tập. Quy định về hạng học lực chính là nhằm mục đích đó. 

Câu 7: Kết quả học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng có được tính 

vào điểm trung bình chung học tập để xét học vụ, xét học bổng, xét tốt nghiệp không? 

KHÔNG TÍNH. Tuy nhiên, nếu kết quả học 2 học phần này chưa đạt thì sinh viên 

chưa được xét tốt nghiệp. Đối với học phần Giáo dục Quốc phòng, điểm đạt là điểm 5 (điểm 

học phần). 

Câu 8: Sinh viên bị điểm F có được thi lại không? 

ĐƯỢC. Sinh viên bị điểm F được thi lại học phần đó ở kỳ thi khác do trường tổ chức.  
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Câu 9: Tại sao sinh viên có điểm D được phép học lại để cải thiện điểm? 

Nếu 100% học phần đạt điểm D thì kết quả học tập dưới loại Trung bình (không được 

công nhận tốt nghiệp) hoặc nhiều học phần bị điểm D thì điểm trung bình chung tích lũy sẽ 

thấp, hạng tốt nghiệp không cao. Nếu muốn tốt nghiệp và tốt nghiệp ở thứ hạng cao sinh viên 

cần cải thiện điểm. Sự linh hoạt của đào tạo theo tín chỉ là cho phép sinh viên đăng ký học cải 

thiện điểm.  

Câu 10: Em muốn học cải thiện điểm thì cần phải làm những thủ tục gì? Phải đóng 

bao nhiêu tiền? 

Trước thời điểm bắt đầu mỗi học kỳ khoảng 2 tháng, phòng Đào tạo sẽ mở những học 

phần tương ứng theo từng kỳ của tất cả các ngành cho phép sinh viên đăng ký học trực tiếp 

trên Cổng thông tin điện tử của trường. Nếu sinh viên muốn học cải thiện thì theo dõi thông 

báo mở đợt đăng ký học phần trên website của trường, Bảng thông báo của phòng Đào tạo, 

Khoa để đăng ký học. Học phí học cải thiện điểm giống như học phí đăng ký học ban đầu. 

Câu 11: Trong đợt thi kết thúc học phần hay còn gọi là thi cuối kỳ, nếu bị ốm phải 

nghỉ thi thì sao? 

Nếu sinh viên nghỉ thi lần 1 có lý do thì sinh viên được tham gia vào kỳ thi của học 

phần đó ở các lần thi sau (tối đa 2 học kỳ) và kết quả điểm kỳ thi lần 2 được tính là lần 1 (Chú 

ý: Sinh viên phải theo dõi và nộp đơn yêu cầu thi lần 2 nếu có lịch thi học phần đó trong các 

lần thi sau). 

Câu 12: Kỳ thi lần 1 bị ốm nhưng đến kỳ thi lần 2 cũng không dự thi được vì lý do 

khách quan thì điểm học phần này được xử lý như thế nào? 

Trong trường hợp, sinh viên sẽ nhận điểm I (điểm chưa đủ dữ liệu để đánh giá). Trong 

2 học kỳ tiếp theo, sinh viên phải đăng ký thi lại. Sau khi thi, điểm I sẽ đổi thành điểm sinh 

viên đạt được. Nếu qua 2 học kỳ, sinh viên không đăng ký thi lại, điểm I sẽ đổi thành điểm 0 

(không) và sinh viên phải học lại học phần đó. 

Khi có học phần đạt điểm I, việc tính điểm trung bình cả học kỳ của sinh viên sẽ 

không bao gồm điểm học phần đó. Sau khi đã trừ thời lượng của học phần đó, tổng thời lượng 

đã tích lũy của sinh viên vẫn đạt từ 14 tín chỉ thì sinh viên vẫn được đưa vào diện xét cấp học 

bổng nếu thỏa mãn các điều kiện khác được quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH. 

Câu 13: Những trường hợp nào thì sinh viên sẽ phải học lại một học phần? 

Khi sinh viên không được dự thi kết thúc học phần hoặc điểm học phần không đạt 

điểm tích lũy theo quy định. 

Câu 14: Đăng ký học phần học lại, làm những thủ tục gì? 

Việc đăng ký học phần học lại được tiến hành cùng với việc đăng ký học phần các học 

kỳ kế tiếp (thường là học lại với các khóa sau). 

Câu 15: Khi nào kết thúc việc đăng ký học lại? 

Khi sinh viên còn đang theo học tại trường và quá thời hạn 5 năm đối với hệ cao đẳng 

chính quy 2,5 năm. 
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Câu 16: Việc rút bớt học phần sau khi đăng ký cần phải lưu ý những điểm nào? 

Sinh viên ưu tiên rút những học phần chung, tự chọn hoặc các học phần học lại hay cải 

thiện trước, các học phần bắt buộc trong kỳ rút sau sao cho số tín chỉ còn đăng ký học ít nhất 

là 14 tín chỉ (để đạt tiêu chuẩn xét học bổng theo Quy chế học vụ của trường trong kỳ). 

Câu 17: Việc cho phép rút bớt học phần để làm gì? 

Việc cho phép rút bớt học phần là tạo sự tiện lợi cho sinh viên trong đào tạo tín chỉ 

nhằm giảm sự rủi ro trong quá trình học tập khi phát hiện số tín chỉ đã đăng ký quá sức học 

của mình (đã tham gia học 2 tuần mới biết). 

Câu 18: Sinh viên được rút bớt học phần trong thời gian nào và thực hiện bằng 

cách nào? 

Sinh viên rút bớt học phần học tập trong tuần thứ 3 kể từ đầu học kỳ chính, trong tuần 

thứ 2 kể từ đầu học kỳ phụ. Ngoài thời gian trên học phần vẫn được giữ nguyên. 

Sinh viên viết đơn yêu cầu rút bớt học phần theo mẫu HP02-CĐXD trong Quy chế học 

vụ của trường gửi phòng Đào tạo để được hướng dẫn rút học phần. 

Tuy nhiên, sinh viên cần cân nhắc việc rút học phần vì nếu rút nhiều thì đồng nghĩa 

với việc thời gian của khóa học kéo dài hơn. 

Câu 19: Có được đăng ký học phần ở ngành khác trong trường không? 

ĐƯỢC. Đối với các học phần chung trong các chương trình đào tạo (có cùng học 

phần, cùng thời lượng), sinh viên giữa các ngành trong trường có thể đăng ký học tập. Tuy 

nhiên, việc đăng ký học phải đảm bảo không trùng thời khóa biểu đã đăng ký ở ngành mình 

đang theo học. 

Câu 20: Nếu học phần của học kỳ I kết quả không đạt nhưng là học phần tiên 

quyết cho học phần đã đăng ký trong học kỳ II thì xử lý thời khóa biểu như thế nào? 

Đây là điều không ai mong đợi. Học phần tiên quyết không đạt kéo theo nhiều vấn đề. 

Khi học phần tiên quyết không đạt thì không được học học phần kế tiếp cho học phần đó. Vì 

trường tổ chức đăng ký học theo lộ trình sớm (bắt đầu đăng ký cho học kỳ kế tiếp trước khi 

kết thúc học kỳ hiện tại) nên khi có điểm học phần của các môn tiên quyết, phòng Đào tạo 

phải tiến hành xét kết quả đăng ký học phần của sinh viên. Những học phần của môn tiên 

quyết mà điểm chưa đạt thì hệ thống sẽ không cho phép đăng ký các học phần tiếp theo. 

Ngoài việc ảnh hưởng về thời khóa biểu đã đăng ký ở học kỳ kế tiếp như đã nêu trên 

thì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả tiến trình học tập. Đối với các chương trình đào tạo của 

trường ta, điều này rất dễ xảy ra với sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai. 

Câu 21: Những trường hợp nào sinh viên sẽ bị buộc thôi học? 

Có 3 lần cảnh báo kết quả học tập. 

Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường. 

Bị kỷ luật lần thứ 2 vì thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức bị xóa tên ra 

khỏi danh sách sinh viên của trường. 
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Câu 22: Khi nào sinh viên đóng tiền học phí? Số tiền cần đóng là bao nhiêu? 

Sinh viên đăng ký học phần trên Cổng thông tin điện tử xong, chờ đến khi có thời 

khóa biểu học tập chính thức (sau 3 tuần kể từ ngày bắt đầu học đối với học kỳ chính, sau 2 

tuần đối với học kỳ phụ) thì sinh viên in thời khóa biểu cá nhân của mình (có số tiền học phí 

chính thức) mang tới phòng Tài chính – Kế toán của trường để đóng tiền (Chú ý: thời khóa 

biểu và số tiền hiển thị trong tài khoản vào thời gian sinh viên đăng ký học phần chỉ là thời 

khóa biểu và số tiền dự kiến, sau thời gian đó có thể thời khóa biểu sẽ thay đổi do không đủ số 

lượng sinh viên mở lớp học phần hoặc sinh viên không được cố vấn học tập duyệt một số học 

phần). 

Câu 23: Khi sinh viên quên mật khẩu tài khoản của mình thì liên hệ đơn vị nào để 

được lấy lại mật khẩu? 

Khi sinh viên quên mật khẩu tài khoản của mình trên Cổng thông tin điện tử, sinh viên 

có thể gửi email về địa chỉ: daotao@hcc2.edu.vn hoặc phongdaotao.cx2@gmail.com và ghi rõ 

thông tin sinh viên như: họ tên, mã số sinh viên, lớp học hành chính, số điện thoại (xác nhận 

thông tin) để được quản trị hệ thống reset lại mật khẩu ban đầu là mã số sinh viên hoặc sinh 

viên đến phòng Đào tạo viết phiếu yêu cầu lấy lại mật khẩu. 

Câu 24: Đầu khóa học, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ của sinh 

viên để làm gì? 

Việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ của sinh viên nhằm: 

Xếp sinh viên vào các lớp học có trình độ phù hợp. Tránh tình trạng sinh viên học khá, 

giỏi phải học cùng sinh viên học yếu hơn sẽ dẫn đến lãng phí thời gian của sinh viên đó. 

Ngược lại, sinh viên học yếu khi học cùng sinh viên khá, giỏi sẽ không theo kịp với tiến độ 

học tập của lớp và điều đó là bất lợi với sinh viên. 

Nếu sinh viên kiểm tra đạt kết quả tốt, căn cứ kết quả đó, Nhà trường sẽ xem xét công 

nhận điểm học phần Ngoại ngữ với mức điểm tương ứng. Khi đó, bạn không phải học học 

phần này mà lại được kết quả tốt. Lợi ích bạn có cũng giống như trường hợp bạn được bảo 

lưu kết quả từ một trường đại học khác vậy. 

Vì thế, sinh viên trình độ cao đẳng đã có chứng chỉ Anh văn A1 theo khung Châu Âu 

thì nộp về phòng Đào tạo để được xét miễn thi anh văn đầu vào. 
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GIỚI THIỆU VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

 

Hiện tại, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có một website chính 

để phục vụ thông tin chung cho toàn trường (http://www.hcmcc.edu.vn). Trong đó, có Cổng 

thông tin đào tạo (http://www.daotao.hcmcc.edu.vn) để phục vụ quản lý đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ, có chức năng: 

 1. Trang chủ: Cập nhật những thông báo, hướng dẫn mới nhất liên quan về Cổng 

thông tin điện tử. 

 2. Chương trình đào tạo: Hiển thị chương trình đào tạo chi tiết theo từng chuyên 

ngành. 

 3. Lịch đăng ký học: Hiển thị thông báo chi tiết thời gian đăng ký học phần theo từng 

đợt của từng học kỳ. 

 4. Tra cứu văn bằng: Cho phép người dùng tra cứu văn bằng tốt nghiệp theo từng hệ 

của từng sinh viên. 

 5. Hướng dẫn đăng ký: Hướng dẫn chi tiết sinh viên đăng ký học phần. 

 6. Diễn đàn: Tạo môi trường cho phép sinh viên thảo luận, học hỏi kinh nghiệm lẫn 

nhau. 

 7. Trang sinh viên: giúp cho sinh viên đăng ký học phần, xem lịch học, lịch thi, điểm, 

học phí, thông tin cá nhân,.. 

 8. Trang cán bộ: Cho phép cán bộ duyệt học phần sinh viên đăng ký, theo dõi thông 

tin sinh viên đăng ký học phần, nộp học phí. 

 9. Trang giáo viên: cho phép giảng viên xem lịch giảng dạy, nhập điểm quá trình và 

tham gia diễn đàn để trao đổi thông tin với sinh viên. 

 

 Website của phòng Đào tạo đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều nội dung còn đang 

trong tiến trình xây dựng, rất mong Cán bộ - Giảng viên và sinh viên góp ý kiến xây dựng để 

Website phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo của Nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcmcc.edu.vn/
http://www.daotao.hcmcc.edu.vn/
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MỘT SỐ KỸ NĂNG SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC 

NÊN CÓ KẾ HOẠCH HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH 

 

Vì sao cần bàn về chủ đề này? Với sinh viên mới, khi có rất nhiều điều cần biết, cần 

làm thì thời điểm nào liên quan tới vấn đề này là phù hợp? Sinh viên mới có thể tìm hiểu 

những kỹ năng này ở đâu? Bằng cách nào? 

Chúng tôi không có câu trả lời chi tiết cho bạn về những câu hỏi này bởi nếu bạn cần, 

bạn sẽ biết cách trả lời. 

Bạn có nhiều lựa chọn để thực hiện điều bạn cần: 

1. Tìm kiếm trên internet 

2. Tìm các sách dạy về kỹ năng 

3. Học hỏi từ bạn bè, anh chị khóa trước 

4. Tham gia các khóa học ngắn được Đoàn, Hội tổ chức 

5. Tham gia các khóa học ở bên ngoài trường (có trả phí, đôi khi miễn phí) 

6. Tham gia hoặc thành lập các nhóm sở thích, câu lạc bộ 

Dưới đây, chúng tôi chỉ liệt kê một số kỹ năng sinh viên cần quan tâm. Thứ tự của 

danh mục này không phản ánh mức độ ưu tiên bởi lựa chọn ưu tiên tìm hiểu kỹ năng nào xuất 

phát từ nhu cầu của bạn. 

1. Kỹ năng thuyết trình 

2. Kỹ năng làm việc nhóm 

3. Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân 

4. Kỹ năng quản lý thời gian 

5. Kỹ năng tìm kiếm thông tin 

6. Kỹ năng soạn thảo văn bản 

7. Kỹ năng phân tích SWOT 

8. Kỹ năng ra quyết định 

9. Kỹ năng giải quyết vấn đề 
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CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN 

(Tải về từ website của phòng Đào tạo) 

 

 

 1. Phiếu đăng ký học phần 

 2. Phiếu đăng ký bổ sung học phần 

 3. Đơn xin rút bớt học phần 

 4. Phiếu đăng ký học cải thiện điểm 

5. Phiếu đăng ký thi kết thúc học phần 

 6. Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần 

 7. Phiếu xác nhận điểm 

 8. Bảng điểm học kỳ, năm học, khóa học 

 9. Đơn xin chuyển trường 

 10. Đơn xin tạm hoãn học tập 

 11. Đơn xin trở lại học tập 

 12. Đơn xin thôi học 

 13. Đăng ký xét bảo lưu điểm 

 14. Đăng ký xét điểm tương đương 

 15. Đăng ký xét tốt nghiệp 

 16. Đơn xin hoãn nộp học phí 

 17. Phiếu đề nghị lấy lại mật khẩu truy cập cổng thông tin 

 18. Báo cáo tình hình lớp học phần 

 19. Giấy chứng nhận sinh viên 

 20. Giấy chứng nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn 

 21. Giấy chứng nhận lưu hồ sơ gốc 

 22. Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên 
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